
STT TÊN ĐẠI LÝ TỈNH VÙNG  MÃ DỰ THƯỞNG 

1 Công ty TNHH MTV TM DV Hoàng Ngà An Giang V1 V1HN001 V1HN002 V1HN003 V1HN004 V1HN005 V1HN006 V1HN007 V1HN008 V1HN009 V1HN010 V1HN011 V1HN012 V1HN013 V1HN014 V1HN015 V1HN016 V1HN017 V1HN018 V1HN019

2 Công ty TNHH MTV TM DV Hoàng Thúy An Giang V1 V1HT001 V1HT002 V1HT003 V1HT004 V1HT005 V1HT006 V1HT007 V1HT008 V1HT009 V1HT010 V1HT011

3 Công ty TNHH MTV TM DV XD Vạn Đại Thành An Giang V1 V1VĐT001 V1VĐT002 V1VĐT003 V1VĐT004 V1VĐT005 V1VĐT006 V1VĐT007 V1VĐT008 V1VĐT009 V1VĐT010 V1VĐT011

4 Công ty TNHH MTV TM SX DV Quốc Anh An Giang V1 V1SDQA001

5 Công ty TNHH Vạn Lộc Phú An Giang V1
V1VLP001 V1VLP002 V1VLP003 V1VLP004 V1VLP005 V1VLP006 V1VLP007 V1VLP008 V1VLP009 V1VLP010 V1VLP011 V1VLP012 V1VLP013 V1VLP014 V1VLP015 V1VLP016 V1VLP017 

V1VLP018 V1VLP019 V1VLP020

6 Công Ty TNHH VLXD Khang Thinh Phát An Giang V1 V1KTP001 V1KTP002 V1KTP003

7 Chi nhánh công ty TNHH - SX-TM Hoàng Anh AG-Cửa hàng Hoàng Anh AP An Giang V1 V1HAAG001 V1HAAG002 V1HAAG003 V1HAAG004 V1HAAG005 V1HAAG006 V1HAAG007 V1HAAG008 V1HAAG009 V1HAAG010 V1HAAG011 V1HAAG012 V1HAAG013

8 DNTN SX TM Vạn Lộc Phúc An Giang V1 V1VLPH001 V1VLPH002 V1VLPH003 V1VLPH004 V1VLPH005

9 Doanh nghiệp TN Hiệp Lợi An Giang V1 V1HL001 V1HL002 V1HL003

10 Hộ Kinh Doanh Huỳnh Văn Linh An Giang V1
V1HVL001 V1HVL002 V1HVL003 V1HVL004 V1HVL005 V1HVL006 V1HVL007 V1HVL008 V1HVL009 V1HVL010 V1HVL011 V1HVL012 V1HVL013 V1HVL014 V1HVL015 V1HVL016 V1HVL017 

V1HVL018 V1HVL019 V1HVL020 V1HVL021 V1HVL022 V1HVL023

11 Hộ Kinh Doanh LUVICO An Giang V1 V1LVC001 V1LVC002

12 Hộ Kinh Doanh Nhà Máy Cán Tole Uy Tín An Giang V1 V1UT001

13 Hộ Kinh Doanh Nhựt Vy An Giang V1 V1NV001 V1NV002 V1NV003 V1NV004 V1NV005 V1NV006 V1NV007 V1NV008 V1NV009 V1NV010 V1NV011 V1NV012

14 NMT Năm Hào 1 An Giang V1 V1NHI001 V1NHI002 V1NHI003 V1NHI004 V1NHI005

15 Nhà máy cán tôn Nghĩa Hiệp An Giang V1 V1TNH001

16 Nhà Máy Tôn An Huột 2 An Giang V1 V1AHII001 V1AHII002 V1AHII003 V1AHII004 V1AHII005 V1AHII006 V1AHII007 V1AHII008

17 Nhà Máy Tôn Hoàng Trang An Giang V1 V1THT001 V1THT002 V1THT003 V1THT004 V1THT005 V1THT006 V1THT007 V1THT008 V1THT009 V1THT010 V1THT011 V1THT012 V1THT013 V1THT014 V1THT015 V1THT016 V1THT017

18 Nhà máy tôn Thanh Thanh Tân An Giang V1 V1TTTT001 V1TTTT002 V1TTTT003 V1TTTT004 V1TTTT005 V1TTTT006 V1TTTT007 V1TTTT008 V1TTTT009

19 Xưởng Tôn Ba Ni An Giang V1 V1XTBN001 V1XTBN002 V1XTBN003 V1XTBN004 V1XTBN005 V1XTBN006

20 Công Ty TNHH Cơ Khí Tôn Thép Bến Tre Bến Tre V1 V1TTBT001 V1TTBT002 V1TTBT003 V1TTBT004 V1TTBT005 V1TTBT006 V1TTBT007 V1TTBT008 V1TTBT009 V1TTBT010 V1TTBT011 V1TTBT012 V1TTBT013 V1TTBT014 V1TTBT015
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21 Công ty TNHH MTV SX TM Gỗ Hai Thu Bến Tre V1 V1GHT001

22 Công ty TNHH Tôn Thép Hoà Phát - Bến Tre Bến Tre V1 V1HPBT001

23 Công ty TNHH Tôn Thép Quang Minh Bến Tre V1 V1TTQM001

24 Công ty TNHH Tôn Thép Sài Gòn Bến Tre V1 V1TTSG001 V1TTSG002 V1TTSG003 V1TTSG004 V1TTSG005 V1TTSG006 V1TTSG007 V1TTSG008 V1TTSG009 V1TTSG010 V1TTSG011 V1TTSG012

25 Cty CP XD& KD Nhà Bến Tre Bến Tre V1 V1NBT001 V1NBT002 V1NBT003 V1NBT004

26 Chị Hiền Nhà Máy Cán Tôn Tài Phát Bến Tre Bến Tre V1 V1TPBT001 V1TPBT002 V1TPBT003 V1TPBT004 V1TPBT005 V1TPBT006 V1TPBT007 V1TPBT008 V1TPBT009 V1TPBT010 V1TPBT011 V1TPBT012

27 Hộ Kinh Doanh Nam Đức Định Bến Tre V1

V1NĐĐ001 V1NĐĐ002 V1NĐĐ003 V1NĐĐ004 V1NĐĐ005 V1NĐĐ006 V1NĐĐ007 V1NĐĐ008 V1NĐĐ009 V1NĐĐ010 V1NĐĐ011 V1NĐĐ012 V1NĐĐ013 V1NĐĐ014 V1NĐĐ015 V1NĐĐ016 

V1NĐĐ017 V1NĐĐ018 V1NĐĐ019 V1NĐĐ020 V1NĐĐ021 V1NĐĐ022 V1NĐĐ023 V1NĐĐ024 V1NĐĐ025 V1NĐĐ026 V1NĐĐ027 V1NĐĐ028 V1NĐĐ029 V1NĐĐ030 V1NĐĐ031 V1NĐĐ032 

V1NĐĐ033 V1NĐĐ034 V1NĐĐ035 V1NĐĐ036 V1NĐĐ037 V1NĐĐ038 V1NĐĐ039 V1NĐĐ040 V1NĐĐ041 V1NĐĐ042 V1NĐĐ043 V1NĐĐ044 V1NĐĐ045 V1NĐĐ046 V1NĐĐ047 V1NĐĐ048 

V1NĐĐ049 V1NĐĐ050 V1NĐĐ051 V1NĐĐ052 V1NĐĐ053 V1NĐĐ054 V1NĐĐ055 V1NĐĐ056 V1NĐĐ057 V1NĐĐ058 V1NĐĐ059 V1NĐĐ060 V1NĐĐ061 V1NĐĐ062 V1NĐĐ063 V1NĐĐ064 

V1NĐĐ065 V1NĐĐ066 V1NĐĐ067

28 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đăng Khoa Bến Tre V1 V1NĐK001 V1NĐK002 V1NĐK003

29 Hộ KInh Doanh Nhà Máy Tôn Long Phụng  Chợ Lách Bến Tre V1 V1LPCL001 V1LPCL002 V1LPCL003

30 Hộ Kinh Doanh Quốc Chương II Bến Tre V1
V1QCII001 V1QCII002 V1QCII003 V1QCII004 V1QCII005 V1QCII006 V1QCII007 V1QCII008 V1QCII009 V1QCII010 V1QCII011 V1QCII012 V1QCII013 V1QCII014 V1QCII015 V1QCII016 V1QCII017 

V1QCII018 V1QCII019 V1QCII020 V1QCII021 V1QCII022 V1QCII023

31 NMT Ba Vát Bến Tre V1 V1BV001 V1BV002 V1BV003 V1BV004 V1BV005 V1BV006 V1BV007

32 NMT Cổ Chiên Bến Tre V1 V1CC001 V1CC002 V1CC003

33 NMT Đồng Khánh Bến Tre V1 V1ĐK001 V1ĐK002 V1ĐK003 V1ĐK004 V1ĐK005 V1ĐK006

34 NMT Hàm Luông Bến Tre V1 V1NHL001 V1NHL002 V1NHL003 V1NHL004

35 NMT Hòa Phát- Mỹ Thạnh Bến Tre V1 V1HPMT001

36 NMT Lê Tâm Bến Tre V1 V1LT001 V1LT002 V1LT003 V1LT004 V1LT005 V1LT006

37 NMT VLXD  Minh Trí Bến Tre V1 V1VMT001 V1VMT002 V1VMT003 V1VMT004 V1VMT005 V1VMT006

38 Nhà máy  Tôn Quốc Chương Bến Tre V1

V1QC001 V1QC002 V1QC003 V1QC004 V1QC005 V1QC006 V1QC007 V1QC008 V1QC009 V1QC010 V1QC011 V1QC012 V1QC013 V1QC014 V1QC015 V1QC016 V1QC017 V1QC018 V1QC019 

V1QC020 V1QC021 V1QC022 V1QC023 V1QC024 V1QC025 V1QC026 V1QC027 V1QC028 V1QC029 V1QC030 V1QC031 V1QC032 V1QC033 V1QC034 V1QC035 V1QC036 V1QC037 V1QC038 

V1QC039 V1QC040 V1QC041 V1QC042 V1QC043 V1QC044 V1QC045 V1QC046 V1QC047 V1QC048 V1QC049 V1QC050 V1QC051 V1QC052 V1QC053 V1QC054 V1QC055 V1QC056 V1QC057 

V1QC058 V1QC059

39 Nhà máy cán Tôn Hoàng Sơn (Sơn Tràm) Bến Tre V1 V1HS001

40 Nhà Máy Tole An Phát Bến Tre Bến Tre V1 V1APBT001 V1APBT002

41 Nhà máy tôn Đức Định - Bến Tre Bến Tre V1 V1ĐĐBT001
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42 Nhà Máy Tôn Tân Đức Định Bến Tre V1

V1TĐĐ001 V1TĐĐ002 V1TĐĐ003 V1TĐĐ004 V1TĐĐ005 V1TĐĐ006 V1TĐĐ007 V1TĐĐ008 V1TĐĐ009 V1TĐĐ010 V1TĐĐ011 V1TĐĐ012 V1TĐĐ013 V1TĐĐ014 V1TĐĐ015 V1TĐĐ016 

V1TĐĐ017 V1TĐĐ018 V1TĐĐ019 V1TĐĐ020 V1TĐĐ021 V1TĐĐ022 V1TĐĐ023 V1TĐĐ024 V1TĐĐ025 V1TĐĐ026 V1TĐĐ027 V1TĐĐ028 V1TĐĐ029 V1TĐĐ030 V1TĐĐ031 V1TĐĐ032 

V1TĐĐ033 V1TĐĐ034 V1TĐĐ035 V1TĐĐ036 V1TĐĐ037 V1TĐĐ038

43 Nhà máy tôn Thái Bình Bến Tre V1 V1TB001 V1TB002 V1TB003

44 Nhà Máy Tôn Thanh Bình Bến Tre Bến Tre V1 V1TBBT001 V1TBBT002 V1TBBT003

45 Xưởng cán Tôn Ba Nhặm Bến Tre V1 V1BNH001 V1BNH002 V1BNH003 V1BNH004 V1BNH005

46 Công ty TNHH MTV Duy Phong Đồng Tháp Đồng Tháp V1 V1DPĐT001 V1DPĐT002 V1DPĐT003 V1DPĐT004 V1DPĐT005 V1DPĐT006

47 Công ty TNHH Tôn thép Thuận Phát Thanh Bình Đồng Tháp V1 V1TPTB001 V1TPTB002 V1TPTB003

48 Công ty TNHH Vạn Lợi Đồng Tháp Đồng Tháp V1
V1VLĐT001 V1VLĐT002 V1VLĐT003 V1VLĐT004 V1VLĐT005 V1VLĐT006 V1VLĐT007 V1VLĐT008 V1VLĐT009 V1VLĐT010 V1VLĐT011 V1VLĐT012 V1VLĐT013 V1VLĐT014 V1VLĐT015 

V1VLĐT016 V1VLĐT017

49 DNTN Ba Nở Đồng Tháp V1 V1BN001

50 DNTN VLXD Vạn Phát Đồng Tháp Đồng Tháp V1 V1VPĐT001 V1VPĐT002

51 Hộ Kinh Doanh Mỹ Nhung 1 Đồng Tháp V1 V1MN001

52 Hộ Kinh Doanh Phạm Văn Sỹ Đồng Tháp V1 V1PVS001

53 NMT Phước Tiên - Hồng Ngự Đồng Tháp V1 V1PTHN001 V1PTHN002 V1PTHN003

54 NMT Quân Anh Đồng Tháp V1 V1NQA001

55 NMT Sáu Liêm Đồng Tháp V1 V1SL001 V1SL002 V1SL003 V1SL004 V1SL005 V1SL006

56 NMT Thành Công Đồng Tháp V1 V1TC001 V1TC002 V1TC003 V1TC004 V1TC005 V1TC006 V1TC007

57 NMT Thanh hảo Đồng Tháp V1
V1NTH001 V1NTH002 V1NTH003 V1NTH004 V1NTH005 V1NTH006 V1NTH007 V1NTH008 V1NTH009 V1NTH010 V1NTH011 V1NTH012 V1NTH013 V1NTH014 V1NTH015 V1NTH016 V1NTH017 

V1NTH018 V1NTH019

58 NMT Thành Phát Đồng Tháp V1 V1TP001

59 NMT Vạn Phát - Tam Nông Đồng Tháp V1 V1VPTN001 V1VPTN002 V1VPTN003 V1VPTN004 V1VPTN005 V1VPTN006 V1VPTN007 V1VPTN008 V1VPTN009 V1VPTN010 V1VPTN011

60 Nhà máy tôn Gia Phát Đồng Tháp V1 V1TGP001 V1TGP002 V1TGP003 V1TGP004 V1TGP005

61 Nhà Máy Tôn Thép Phú Gia Đồng Tháp V1 V1PG001 V1PG002 V1PG003 V1PG004 V1PG005 V1PG006 V1PG007 V1PG008 V1PG009 V1PG010 V1PG011 V1PG012 V1PG013 V1PG014 V1PG015 V1PG016 V1PG017 V1PG018

62 Công ty TNHH MTV SX TM DV Thép Công Thành Tiền Giang V1 V1TCT001 V1TCT002

63 Công Ty TNHH Song Hỷ Tiền Giang V1
V1SH001 V1SH002 V1SH003 V1SH004 V1SH005 V1SH006 V1SH007 V1SH008 V1SH009 V1SH010 V1SH011 V1SH012 V1SH013 V1SH014 V1SH015 V1SH016 V1SH017 V1SH018 V1SH019 V1SH020 

V1SH021 V1SH022 V1SH023 V1SH024 V1SH025 V1SH026 V1SH027 V1SH028 V1SH029

64 Công ty TNHH SX TM & DV Thép Đoàn Kết Tiền Giang V1 V1ĐKE001 V1ĐKE002 V1ĐKE003 V1ĐKE004 V1ĐKE005 V1ĐKE006 V1ĐKE007 V1ĐKE008 V1ĐKE009 V1ĐKE010 V1ĐKE011 V1ĐKE012 V1ĐKE013
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65 Công ty TNHH Sỹ Tiến Tiền Giang V1 V1ST001 V1ST002 V1ST003

66 Công Ty TNHH Tân Thành Gò Công Tây Tiền Giang V1 V1TTGC001 V1TTGC002 V1TTGC003 V1TTGC004 V1TTGC005

67 Công Ty TNHH Thép Hai Vạn Tiền Giang V1 V1THV001 V1THV002

68 Công Ty TNHH XD TM Tôn Thép Tấn Phát Tiền Giang V1 V1TTTP001 V1TTTP002 V1TTTP003 V1TTTP004

69 Cty TNHH CAO TIẾN PHÁT Tiền Giang V1 V1CTP001 V1CTP002 V1CTP003 V1CTP004 V1CTP005 V1CTP006 V1CTP007 V1CTP008 V1CTP009 V1CTP010 V1CTP011 V1CTP012 V1CTP013

70 Cty TNHH MTV Đổng Kim Long Tiền Giang V1 V1ĐKL001 V1ĐKL002 V1ĐKL003 V1ĐKL004 V1ĐKL005 V1ĐKL006

71 CTY TNHH Tân Phú Hòa Tiền Giang V1 V1TPH001

72 CTY TNHH TÔN THÉP TÂN HUỲNH PHÚC Tiền Giang V1 V1THP001 V1THP002 V1THP003

73 Chi Nhánh Công Ty TNHH KENVILLA Tiền Giang V1 V1KVL001 V1KVL002

74 DNTN Hiệp Thành Chợ Gạo Tiền Giang V1 V1HTCG001

75 DNTN Sắt Thép Duy Tân Tiền Giang V1 V1DT001 V1DT002 V1DT003 V1DT004

76 DNTN Thiên Thành Tường Tiền Giang V1

V1TTT001 V1TTT002 V1TTT003 V1TTT004 V1TTT005 V1TTT006 V1TTT007 V1TTT008 V1TTT009 V1TTT010 V1TTT011 V1TTT012 V1TTT013 V1TTT014 V1TTT015 V1TTT016 V1TTT017 

V1TTT018 V1TTT019 V1TTT020 V1TTT021 V1TTT022 V1TTT023 V1TTT024 V1TTT025 V1TTT026 V1TTT027 V1TTT028 V1TTT029 V1TTT030 V1TTT031 V1TTT032 V1TTT033 V1TTT034 

V1TTT035 V1TTT036 V1TTT037 V1TTT038 V1TTT039 V1TTT040 V1TTT041 V1TTT042 V1TTT043 V1TTT044 V1TTT045 V1TTT046 V1TTT047 V1TTT048 V1TTT049 V1TTT050 V1TTT051 

V1TTT052 V1TTT053 V1TTT054 V1TTT055 V1TTT056 V1TTT057 V1TTT058 V1TTT059 V1TTT060 V1TTT061 V1TTT062 V1TTT063 V1TTT064 V1TTT065 V1TTT066 V1TTT067 V1TTT068 

V1TTT069 V1TTT070 V1TTT071 V1TTT072 V1TTT073 V1TTT074 V1TTT075

77 Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Thanh Ngân (Cửa Hàng Long Hồ) Tiền Giang V1 V1BTTN001 V1BTTN002 V1BTTN003 V1BTTN004 V1BTTN005 V1BTTN006 V1BTTN007

78 Hộ kinh doanh Tiến Phát Cái Bè Tiền Giang V1 V1TPCB001 V1TPCB002 V1TPCB003 V1TPCB004 V1TPCB005 V1TPCB006 V1TPCB007

79 NMT Đinh Tuấn Ngân Tiền Giang V1 V1ĐTN001 V1ĐTN002 V1ĐTN003 V1ĐTN004

80 NMT Đức Định Mỹ Phước Tây Tiền Giang V1 V1ĐĐMP001 V1ĐĐMP002

81 NMT NHẬT HUY Tiền Giang V1 V1NNH001 V1NNH002 V1NNH003 V1NNH004 V1NNH005

82 Nhà máy cán tôn Hùng Tiền Giang V1 V1TH001 V1TH002 V1TH003 V1TH004 V1TH005 V1TH006 V1TH007 V1TH008 V1TH009 V1TH010 V1TH011 V1TH012 V1TH013 V1TH014 V1TH015

83 Nhà máy tôn A Dể Tiền Giang V1 V1AD001

84 Nhà máy tôn Ba Nở - Mỹ Tho Tiền Giang V1
V1BNMT001 V1BNMT002 V1BNMT003 V1BNMT004 V1BNMT005 V1BNMT006 V1BNMT007 V1BNMT008 V1BNMT009 V1BNMT010 V1BNMT011 V1BNMT012 V1BNMT013 V1BNMT014 

V1BNMT015

85 Nhà máy tôn Ba Thắng Tiền Giang V1 V1BT001 V1BT002

86 Nhà máy Tôn HùngHoa Tiền Giang V1 V1HH001 V1HH002 V1HH003 V1HH004
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87 Nhà máy tôn Lý Vinh Tiền Giang V1 V1LV001

88 Nhà máy tôn Ngọc Tiệm Tiền Giang V1 V1NT001 V1NT002 V1NT003

89 Nhà máy tôn Tân Thành Thiên Hộ Tiền Giang V1

V1TTTH001 V1TTTH002 V1TTTH003 V1TTTH004 V1TTTH005 V1TTTH006 V1TTTH007 V1TTTH008 V1TTTH009 V1TTTH010 V1TTTH011 V1TTTH012 V1TTTH013 V1TTTH014 V1TTTH015 

V1TTTH016 V1TTTH017 V1TTTH018 V1TTTH019 V1TTTH020 V1TTTH021 V1TTTH022 V1TTTH023 V1TTTH024 V1TTTH025 V1TTTH026 V1TTTH027 V1TTTH028 V1TTTH029 V1TTTH030 

V1TTTH031 V1TTTH032 V1TTTH033 V1TTTH034 V1TTTH035 V1TTTH036 V1TTTH037 V1TTTH038 V1TTTH039 V1TTTH040 V1TTTH041 V1TTTH042 V1TTTH043 V1TTTH044 V1TTTH045 

V1TTTH046 V1TTTH047 V1TTTH048 V1TTTH049 V1TTTH050 V1TTTH076 V1TTTH077 V1TTTH078 V1TTTH079 V1TTTH080 V1TTTH081 V1TTTH082 V1TTTH083 V1TTTH084 V1TTTH085 

V1TTTH086 V1TTTH087 V1TTTH088 V1TTTH089 V1TTTH090 V1TTTH091 V1TTTH092 V1TTTH093 V1TTTH094 V1TTTH095 V1TTTH096 V1TTTH097 V1TTTH098 V1TTTH099 V1TTTH100 

V1TTTH101 V1TTTH102 V1TTTH103 V1TTTH104 V1TTTH105 V1TTTH106 V1TTTH107 V1TTTH108 V1TTTH109 V1TTTH110 V1TTTH111 V1TTTH112 V1TTTH113 V1TTTH114 V1TTTH115 

V1TTTH116 V1TTTH117 V1TTTH118 V1TTTH119 V1TTTH120 V1TTTH121 V1TTTH122 V1TTTH123 V1TTTH124 V1TTTH125 V1TTTH126 V1TTTH127 V1TTTH128 V1TTTH129 V1TTTH130 

V1TTTH131 V1TTTH132 V1TTTH133 V1TTTH134 V1TTTH135 V1TTTH136 V1TTTH137 V1TTTH138 V1TTTH139 V1TTTH140 V1TTTH141 V1TTTH142 V1TTTH143 V1TTTH144 V1TTTH145 

V1TTTH146 V1TTTH147 V1TTTH148 V1TTTH149 V1TTTH150 V1TTTH151 V1TTTH152 V1TTTH153 V1TTTH154 V1TTTH155 V1TTTH156 V1TTTH157 V1TTTH158 V1TTTH159 V1TTTH160 

V1TTTH161 V1TTTH162 V1TTTH163 V1TTTH164 V1TTTH165 V1TTTH166 V1TTTH167 V1TTTH168 V1TTTH169 V1TTTH170 V1TTTH171 V1TTTH172 V1TTTH173 V1TTTH174 V1TTTH175 

V1TTTH176 V1TTTH177 V1TTTH178 V1TTTH179 V1TTTH180 V1TTTH181 V1TTTH182 V1TTTH183 V1TTTH184 V1TTTH185 V1TTTH186 V1TTTH187 V1TTTH188 V1TTTH189 V1TTTH190 

V1TTTH191 V1TTTH192 V1TTTH193 V1TTTH194 V1TTTH195 V1TTTH196 V1TTTH197 V1TTTH198 V1TTTH199 V1TTTH200 V1TTTH201 V1TTTH202 V1TTTH203 V1TTTH204 V1TTTH205 

V1TTTH206 V1TTTH207 V1TTTH208 V1TTTH209 V1TTTH210 V1TTTH211 V1TTTH212 V1TTTH213 V1TTTH214 V1TTTH215 V1TTTH216 V1TTTH217 V1TTTH218 V1TTTH219 V1TTTH220 

V1TTTH221 V1TTTH222 V1TTTH223 V1TTTH224 V1TTTH225 V1TTTH226 V1TTTH227 V1TTTH228 V1TTTH229 V1TTTH230 V1TTTH231 V1TTTH232 V1TTTH233 V1TTTH234 V1TTTH235 

V1TTTH236 V1TTTH237 V1TTTH238 V1TTTH239 V1TTTH240 V1TTTH241 V1TTTH242 V1TTTH243 V1TTTH244 V1TTTH245 V1TTTH246 V1TTTH247 V1TTTH248 V1TTTH249 V1TTTH250 

V1TTTH251 V1TTTH252 V1TTTH253 V1TTTH254 V1TTTH255 V1TTTH256 V1TTTH257 V1TTTH258 V1TTTH259 V1TTTH260 V1TTTH261 V1TTTH262 V1TTTH263 V1TTTH264 V1TTTH265 

V1TTTH266 V1TTTH267 V1TTTH268 V1TTTH269 V1TTTH270 V1TTTH271 V1TTTH272 V1TTTH273 V1TTTH274 V1TTTH275 V1TTTH276 V1TTTH277 V1TTTH278 V1TTTH279

90 Nhà Máy Tôn Thanh Bình Tiền Giang Tiền Giang V1 V1TBTG001 V1TBTG002 V1TBTG003 V1TBTG004

91 Nhà Máy Tôn Văn Nhãn Tiền Giang V1 V1TVN001 V1TVN002 V1TVN003

92 Nhà náy tôn Hào Phát 2 Tiền Giang V1 V1HPII001

93 Xưởng Cán Tôn Thái Hà Tiền Giang V1 V1THA001 V1THA002 V1THA003 V1THA004 V1THA005 V1THA006 V1THA007 V1THA008 V1THA009 V1THA010 V1THA011 V1THA012

94 Ba Kiệt Bạc Liêu V2 V2BK001 V2BK002 V2BK003 V2BK004 V2BK005

95 Công ty TNHH TM DV Và SX Hòa Thịnh Bạc Liêu V2 V2HT001 V2HT002 V2HT003

96 Diệp Ngọc Chân Bạc Liêu V2
V2DNC001 V2DNC002 V2DNC003 V2DNC004 V2DNC005 V2DNC006 V2DNC007 V2DNC008 V2DNC009 V2DNC010 V2DNC011 V2DNC012 V2DNC013 V2DNC014 V2DNC015 V2DNC016 

V2DNC017 V2DNC018 V2DNC019 V2DNC020 V2DNC021 V2DNC022 V2DNC023 V2DNC024 V2DNC025 V2DNC026 V2DNC027 V2DNC028 V2DNC029

97 NMT Đại Tín Bạc Liêu Bạc Liêu V2 V2ĐTBL001 V2ĐTBL002 V2ĐTBL003 V2ĐTBL004 V2ĐTBL005 V2ĐTBL006 V2ĐTBL007 V2ĐTBL008 V2ĐTBL009 V2ĐTBL010 V2ĐTBL011 V2ĐTBL012

98 Nhà máy cán tôn sắt gỗ Ba Kiệt Bạc Liêu V2 V2SGBK001 V2SGBK002 V2SGBK003 V2SGBK004 V2SGBK005 V2SGBK006 V2SGBK007 V2SGBK008

99 Nhà Máy Tôn Bảo Nguyên Bạc Liêu V2 V2BN001 V2BN002 V2BN003

100 Công ty Quốc Tòng Cà Mau V2 V2QT001 V2QT002

101 Công ty TNHH MTV TM SX Quỳnh Liên Cà Mau V2 V2QL001 V2QL002 V2QL003

102 Công ty TNHH SX TM DV Tôn An Phát Cà Mau V2 V2TAP001 V2TAP002

103 Công Ty TNHH TM DV VLXD Đức Anh Cà Mau V2 V2ĐA001

104 Chi nhánh Công Ty TNHH Tôn Trường Thắng Cà Mau V2 V2TTT001 V2TTT002 V2TTT003 V2TTT004 V2TTT005 V2TTT006 V2TTT007 V2TTT008 V2TTT009 V2TTT010
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105 Hộ Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Ba Tòng (Chỉ Hon - Huỳnh Mi) Cà Mau V2 V2BT001 V2BT002 V2BT003

106 NMT Hòa Thịnh Cà Mau V2 V2HTH001 V2HTH002

107 Nhà máy tôn Thanh Sơn Cà Mau Cà Mau V2

V2TSCM001 V2TSCM002 V2TSCM003 V2TSCM004 V2TSCM005 V2TSCM006 V2TSCM007 V2TSCM008 V2TSCM009 V2TSCM010 V2TSCM011 V2TSCM012 V2TSCM013 V2TSCM014 

V2TSCM015 V2TSCM016 V2TSCM017 V2TSCM018 V2TSCM019 V2TSCM020 V2TSCM021 V2TSCM022 V2TSCM023 V2TSCM024 V2TSCM025 V2TSCM026 V2TSCM027 V2TSCM028 

V2TSCM029 V2TSCM030 V2TSCM031 V2TSCM032

108 Nhà máy tôn Trần Hoàng Cà Mau V2 V2TH001 V2TH002

109 Nhà Máy Tôn Triều Thâm Cà Mau Cà Mau V2 V2TTCM001 V2TTCM002 V2TTCM003 V2TTCM004

110 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ  Thiên Trang Cần Thơ Cần Thơ (TP) V2

V2TTCT001 V2TTCT002 V2TTCT003 V2TTCT004 V2TTCT005 V2TTCT006 V2TTCT007 V2TTCT008 V2TTCT009 V2TTCT010 V2TTCT011 V2TTCT012 V2TTCT013 V2TTCT014 V2TTCT015 

V2TTCT016 V2TTCT017 V2TTCT018 V2TTCT019 V2TTCT020 V2TTCT021 V2TTCT022 V2TTCT023 V2TTCT024 V2TTCT025 V2TTCT026 V2TTCT027 V2TTCT028 V2TTCT029 V2TTCT030 

V2TTCT031 V2TTCT032 V2TTCT033 V2TTCT034 V2TTCT035 V2TTCT036 V2TTCT037 V2TTCT038 V2TTCT039 V2TTCT040 V2TTCT041 V2TTCT042 V2TTCT043 V2TTCT044 V2TTCT045 

V2TTCT046

111 Công ty TNHH MTV Huỳnh Mỹ Linh Cần Thơ (TP) V2 V2HML001 V2HML002 V2HML003

112 Công ty TNHH MTV SX TM KHANG HƯNG Cần Thơ (TP) V2 V2STKH001 V2STKH002 V2STKH003 V2STKH004

113 Công ty TNHH MTV SX TM Thái Sơn Cần Thơ (TP) V2 V2TS001 V2TS002 V2TS003 V2TS004 V2TS005 V2TS006 V2TS007 V2TS008 V2TS009 V2TS010 V2TS011 V2TS012

114 Công ty TNHH SXTMDV Tôn Thuận Phát Cần Thơ (TP) V2 V2TPHA001 V2TPHA002 V2TPHA003 V2TPHA004 V2TPHA005 V2TPHA006 V2TPHA007 V2TPHA008 V2TPHA009 V2TPHA010 V2TPHA011 V2TPHA012 V2TPHA013 V2TPHA014 V2TPHA015

115 Công ty TNHH TM XD Phương Thành Tâm Cần Thơ (TP) V2 V2PTT001 V2PTT002 V2PTT003 V2PTT004 V2PTT005 V2PTT006 V2PTT007 V2PTT008 V2PTT009 V2PTT010

116 Công ty TNHH TMDV Huy Toàn Thịnh Cần Thơ (TP) V2 V2HTT001 V2HTT002 V2HTT003 V2HTT004 V2HTT005

117 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Toàn Phát Cần Thơ (TP) V2

V2VTTP001 V2VTTP002 V2VTTP003 V2VTTP004 V2VTTP005 V2VTTP006 V2VTTP007 V2VTTP008 V2VTTP009 V2VTTP010 V2VTTP011 V2VTTP012 V2VTTP013 V2VTTP014 V2VTTP015 

V2VTTP016 V2VTTP017 V2VTTP018 V2VTTP019 V2VTTP020 V2VTTP021 V2VTTP022 V2VTTP023 V2VTTP024 V2VTTP025 V2VTTP026 V2VTTP027 V2VTTP028 V2VTTP029 V2VTTP030 

V2VTTP031 V2VTTP032 V2VTTP033 V2VTTP034 V2VTTP035 V2VTTP036 V2VTTP037 V2VTTP038 V2VTTP039 V2VTTP040 V2VTTP041 V2VTTP042 V2VTTP043 V2VTTP044 V2VTTP045 

V2VTTP046 V2VTTP047 V2VTTP048 V2VTTP049

118 CTY TNHH MTV TÔN SẮT MINH CHÂU Cần Thơ (TP) V2 V2TSMC001 V2TSMC002 V2TSMC003 V2TSMC004 V2TSMC005

119 Cửa Hàng Chí Trung Cần Thơ (TP) V2 V2CHCT001 V2CHCT002 V2CHCT003

120 Doanh nghiệp Tư Nhân Toàn Thịnh Cần Thơ (TP) V2 V2TTHI001 V2TTHI002 V2TTHI003

121 Hộ Kinh Doanh Tân Hoàng Phong Cần Thơ (TP) V2 V2THP001 V2THP002 V2THP003 V2THP004 V2THP005 V2THP006

122 NMT Hùng Diễm Cần Thơ (TP) V2 V2THD001 V2THD002 V2THD003 V2THD004 V2THD005 V2THD006 V2THD007 V2THD008 V2THD009 V2THD010 V2THD011 V2THD012 V2THD013 V2THD014

123 NMT Thanh Long Cần Thơ (TP) V2 V2TL001 V2TL002 V2TL003 V2TL004

124 Nhà máy tôn Thành Phát Cần Thơ (TP) V2 V2THPH001 V2THPH002 V2THPH003 V2THPH004 V2THPH005 V2THPH006 V2THPH007 V2THPH008 V2THPH009 V2THPH010 V2THPH011

125 VLXD Sáu Nhanh Cần Thơ (TP) V2 V2SN001 V2SN002 V2SN003 V2SN004

126 Xưởng Tôn Tây Thành Cần Thơ (TP) V2 V2XTTT001 V2XTTT002 V2XTTT003
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127 Công Ty Cổ Phần Nam Phát SG Hậu Giang V2 V2NPSG001 V2NPSG002 V2NPSG003 V2NPSG004 V2NPSG005 V2NPSG006 V2NPSG007 V2NPSG008 V2NPSG009 V2NPSG010 V2NPSG011 V2NPSG012 V2NPSG013

128 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tây Nam Thành Hậu Giang V2 V2TNT001 V2TNT002 V2TNT003 V2TNT004 V2TNT005 V2TNT006 V2TNT007 V2TNT008 V2TNT009 V2TNT010 V2TNT011 V2TNT012 V2TNT013 V2TNT014 V2TNT015 V2TNT016

129 Công ty TNHH SX TM DV Hoàng Dũng Hậu Giang V2 V2TDHD001 V2TDHD002 V2TDHD003 V2TDHD004 V2TDHD005 V2TDHD006 V2TDHD007

130 Công ty TNHH TM Thanh Thủy Hậu Giang V2 V2TMTT001

131 CH VLXD VÀ TTNT QUANG HƯNG Hậu Giang V2 V2QH001

132 DNTN TM XD Phi Long Hậu Giang V2 V2PL001

133 Đặng Hoàng Hậu Giang V2 V2ĐH001

134 Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Tôn Thép Hữu Tính Hậu Giang V2 V2TTHT001 V2TTHT002

135 Hộ Kinh Doanh Hải Duy Hậu Giang V2 V2HD001 V2HD002 V2HD003 V2HD004 V2HD005

136 Hộ Kinh Doanh Nhà Máy Tôn Thuận Phát Hậu Giang V2

V2TTPH001 V2TTPH002 V2TTPH003 V2TTPH004 V2TTPH005 V2TTPH006 V2TTPH007 V2TTPH008 V2TTPH009 V2TTPH010 V2TTPH011 V2TTPH012 V2TTPH013 V2TTPH014 V2TTPH015 

V2TTPH016 V2TTPH017 V2TTPH018 V2TTPH019 V2TTPH020 V2TTPH021 V2TTPH022 V2TTPH023 V2TTPH024 V2TTPH025 V2TTPH026 V2TTPH027 V2TTPH028 V2TTPH029 V2TTPH030 

V2TTPH031 V2TTPH032 V2TTPH033 V2TTPH034 V2TTPH035 V2TTPH036 V2TTPH037 V2TTPH038 V2TTPH039 V2TTPH040 V2TTPH041 V2TTPH042 V2TTPH043 V2TTPH044 V2TTPH045 

V2TTPH046 V2TTPH047 V2TTPH048 V2TTPH049 V2TTPH050 V2TTPH051 V2TTPH052 V2TTPH053 V2TTPH054 V2TTPH055 V2TTPH056 V2TTPH057 V2TTPH058 V2TTPH059 V2TTPH060 

V2TTPH061 V2TTPH062 V2TTPH063 V2TTPH064 V2TTPH065 V2TTPH066 V2TTPH067 V2TTPH068 V2TTPH069

137 NMT Phong Vũ Hậu Giang V2 V2TPV001 V2TPV002 V2TPV003

138 NMT Toàn Phát Hậu Giang Hậu Giang V2 V2TPHG001 V2TPHG002 V2TPHG003 V2TPHG004

139 Nhà máy tôn Hải Sơn CN Hậu Giang V2 V2HSCN001

140 Nhà Máy Tôn Năm Hùng Hậu Giang V2 V2TNH001 V2TNH002 V2TNH003 V2TNH004 V2TNH005 V2TNH006 V2TNH007 V2TNH008

141 Xưởng tol Hải Sơn Hậu Giang V2 V2HS001 V2HS002

142 Công Ty TNHH Hoàng Duy 68 Kiên Giang V2 V2HDUY001

143 CÔNG TY TNHH KHK HOÀNG GIA Kiên Giang V2 V2HG001 V2HG002 V2HG003

144 Công Ty TNHH MTV SX TM DV Đồng Phát Năm Vàng Kiên Giang V2 V2ĐPNV001 V2ĐPNV002 V2ĐPNV003 V2ĐPNV004 V2ĐPNV005 V2ĐPNV006

145 Công Ty TNHH MTV Trương Thanh Long Kiên Giang V2 V2TTL001 V2TTL002 V2TTL003 V2TTL004 V2TTL005 V2TTL006 V2TTL007 V2TTL008 V2TTL009 V2TTL010 V2TTL011 V2TTL012 V2TTL013 V2TTL014

146 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhung Hoàng Lợi Kiên Giang V2 V2NHL001 V2NHL002 V2NHL003 V2NHL004 V2NHL005

147 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tôn Thiên Phúc Kiên Giang V2 V2TTP001 V2TTP002 V2TTP003 V2TTP004 V2TTP005 V2TTP006 V2TTP007

148 Cửa Hàng Vương Liên Kiên Giang V2 V2CHVL001 V2CHVL002
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149 Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Sắt Thép Đại An Kiên Giang V2 V2STĐA001 V2STĐA002 V2STĐA003 V2STĐA004 V2STĐA005 V2STĐA006

150 Hộ Kinh Doanh Cửa Hàng Xuân Tấn Kiên Giang V2 V2XT001 V2XT002 V2XT003 V2XT004 V2XT005 V2XT006

151 Hộ Kinh Doanh Hồng vân Kiên Giang V2 V2HV001

152 Hộ Kinh Doanh Ngô Kim Yến (Xưởng Tole Lâm) Kiên Giang V2 V2NKY001 V2NKY002 V2NKY003 V2NKY004 V2NKY005 V2NKY006 V2NKY007 V2NKY008 V2NKY009 V2NKY010

153 Hộ Kinh Doanh Nhà Máy Cán Tôn Hoàng Phú Vinh Kiên Giang V2 V2HPV001 V2HPV002 V2HPV003 V2HPV004 V2HPV005

154 Hộ Kinh Doanh Tư Đương 3 Kiên Giang V2 V2TĐ001

155 NMT Phát Quang Kiên Giang V2
V2PQ001 V2PQ002 V2PQ003 V2PQ004 V2PQ005 V2PQ006 V2PQ007 V2PQ008 V2PQ009 V2PQ010 V2PQ011 V2PQ012 V2PQ013 V2PQ014 V2PQ015 V2PQ016 V2PQ017 V2PQ018 V2PQ019 V2PQ020 

V2PQ021

156 NMT Toàn Phát An Biên Kiên Giang V2 V2TPAB001 V2TPAB002 V2TPAB003 V2TPAB004 V2TPAB005 V2TPAB006 V2TPAB007

157 NMT Thu Mai Kiên Giang V2 V2TM001 V2TM002 V2TM003 V2TM004 V2TM005 V2TM006 V2TM007 V2TM008 V2TM009 V2TM010 V2TM011

158 Nhà Máy Cán Tôn Đức Phát Kiên Giang V2 V2TĐP001 V2TĐP002 V2TĐP003 V2TĐP004 V2TĐP005 V2TĐP006 V2TĐP007 V2TĐP008 V2TĐP009 V2TĐP010 V2TĐP011

159 Nhà Máy Cán Tôn Phú Vinh Kiên Giang V2 V2PVI001 V2PVI002 V2PVI003 V2PVI004 V2PVI005 V2PVI006 V2PVI007 V2PVI008

160 Nhà máy cán tôn Thành Công Kiên Giang V2 V2TTC001 V2TTC002 V2TTC003

161 NHÀ MÁY TÔN QUÁCH NGUYÊN PHÁT Kiên Giang V2 V2QNP001 V2QNP002 V2QNP003 V2QNP004

162 Nhà Máy Tôn Thành Đạt Kiên Giang V2 V2TTĐ001 V2TTĐ002

163 Xưởng Gia Công Cán Tole Lạnh Nguyên Phát Kiên Giang V2
V2TLNP001 V2TLNP002 V2TLNP003 V2TLNP004 V2TLNP005 V2TLNP006 V2TLNP007 V2TLNP008 V2TLNP009 V2TLNP010 V2TLNP011 V2TLNP012 V2TLNP013 V2TLNP014 V2TLNP015 

V2TLNP016 V2TLNP017 V2TLNP018 V2TLNP019 V2TLNP020 V2TLNP021

164 Xưởng tole Lâm Kiên Giang V2 V2XTL001 V2XTL002

165 Xưởng tôn Văn tốt steel Kiên Giang V2 V2VTS001 V2VTS002 V2VTS003 V2VTS004 V2VTS005 V2VTS006 V2VTS007 V2VTS008 V2VTS009 V2VTS010

166 Công Ty TNHH Sắt - Thép Chí Linh Sóc Trăng V2 V2CL001 V2CL002

167 Chi nhánh Công ty TNHH SX TM DV Tôn Thuận Phát tại Sóc Trăng Sóc Trăng V2 V2TPST001 V2TPST002 V2TPST003 V2TPST004 V2TPST005 V2TPST006 V2TPST007 V2TPST008 V2TPST009 V2TPST010 V2TPST011

168 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH KHÁNH Sóc Trăng V2 V2VK001 V2VK002 V2VK003

169 La Văn Trung ( Nhà máy tôn Tân Tài Hưng) Sóc Trăng V2 V2LVT001 V2LVT002 V2LVT003 V2LVT004 V2LVT005 V2LVT006 V2LVT007 V2LVT008 V2LVT009 V2LVT010

170 NMT Minh Khải Sóc Trăng V2 V2MK001 V2MK002 V2MK003 V2MK004 V2MK005 V2MK006

171 NMT Thuận Phát  - Thiện Đức Sóc Trăng V2
V2TPTĐ001 V2TPTĐ002 V2TPTĐ003 V2TPTĐ004 V2TPTĐ005 V2TPTĐ006 V2TPTĐ007 V2TPTĐ008 V2TPTĐ009 V2TPTĐ010 V2TPTĐ011 V2TPTĐ012 V2TPTĐ013 V2TPTĐ014 V2TPTĐ015 

V2TPTĐ016 V2TPTĐ017 V2TPTĐ018 V2TPTĐ019 V2TPTĐ020 V2TPTĐ021 V2TPTĐ022 V2TPTĐ023
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172 Xưởng cán Tôn Huê An Sóc Trăng V2 V2HA001 V2HA002 V2HA003

173 Xưởng Tole Đại Thành Phú Sóc Trăng V2 V2ĐTP001

174 Xưởng Tôn Xà Gồ Thành Đạt Sóc Trăng V2 V2XGTĐ001 V2XGTĐ002 V2XGTĐ003 V2XGTĐ004 V2XGTĐ005 V2XGTĐ006 V2XGTĐ007 V2XGTĐ008

175 Công Ty TNHH Hai Yến Trà Vinh V2 V2HY001 V2HY002 V2HY003 V2HY004 V2HY005 V2HY006 V2HY007 V2HY008

176 Chi Nhánh công ty TNHH Tôn Trường Thắng (Trà Vinh) Trà Vinh V2 V2TRTH001 V2TRTH002 V2TRTH003 V2TRTH004 V2TRTH005 V2TRTH006 V2TRTH007 V2TRTH008 V2TRTH009 V2TRTH010 V2TRTH011 V2TRTH012 V2TRTH013

177 Doanh nghiệp tư nhân Trường Trường Nguyên Trà Vinh V2 V2TTN001 V2TTN002 V2TTN003 V2TTN004 V2TTN005 V2TTN006 V2TTN007 V2TTN008 V2TTN009 V2TTN010

178 Hộ kinh Doanh Cửa hàng tôn sắt Khang Hưng Trà Vinh V2 V2TSKH001 V2TSKH002 V2TSKH003

179 Hộ Kinh Doanh Thủy Tiên Trà Vinh V2 V2TTI001 V2TTI002

180 Hộ Kinh Doanh VLXD Ngọc Phát Trà Vinh V2 V2NP001

181 NMT Hai Chiến Trà Vinh V2 V2HC001 V2HC002 V2HC003 V2HC004

182 NMT Thành Các Trà Vinh V2 V2TC001 V2TC002 V2TC003 V2TC004 V2TC005 V2TC006 V2TC007 V2TC008 V2TC009 V2TC010 V2TC011 V2TC012 V2TC013 V2TC014

183 NMT Trung Tín Trà Vinh V2 V2TTIN001 V2TTIN002 V2TTIN003

184 Nhà máy cán tôn Trà My 3 Trà Vinh V2 V2TMY001 V2TMY002 V2TMY003 V2TMY004 V2TMY005 V2TMY006 V2TMY007 V2TMY008

185 Công ty TNHH Cơ Khí Đức Thành Vĩnh Long V2 V2CKĐT001 V2CKĐT002 V2CKĐT003 V2CKĐT004 V2CKĐT005 V2CKĐT006 V2CKĐT007 V2CKĐT008 V2CKĐT009 V2CKĐT010

186 CTY TNHH MTV Phúc Phượng Vĩnh Long V2 V2PP001 V2PP002 V2PP003 V2PP004 V2PP005 V2PP006 V2PP007 V2PP008 V2PP009 V2PP010 V2PP011 V2PP012 V2PP013 V2PP014 V2PP015 V2PP016 V2PP017

187 Cty TNHH SX TM Sáu Bình Minh Vĩnh Long V2 V2SBM001 V2SBM002 V2SBM003 V2SBM004 V2SBM005 V2SBM006 V2SBM007 V2SBM008 V2SBM009 V2SBM010 V2SBM011 V2SBM012

188 CH Mai Phước Hậu Vĩnh Long V2 V2MPH001 V2MPH002 V2MPH003 V2MPH004

189 Chi Nhánh Vĩnh Long - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat Vĩnh Long V2 V2TMVL001 V2TMVL002

190 DNTN KIM KIM HOA Vĩnh Long V2 V2KKH001

191 Hộ Kinh Doanh Cao Thị Thùy Dung Nhà máy tôn Phước Tâm Vĩnh Long V2 V2PHTA001 V2PHTA002 V2PHTA003 V2PHTA004

192 Hộ Kinh Doanh Hoàng Tạo Vĩnh Long V2 V2HTA001 V2HTA002 V2HTA003 V2HTA004 V2HTA005 V2HTA006 V2HTA007 V2HTA008 V2HTA009

193 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Kim Thặng Vĩnh Long V2 V2NTKT001 V2NTKT002

194 Hộ Kinh Doanh Nhà máy tôn Thuận Phát Vĩnh Long V2 V2NTTP001 V2NTTP002
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195 Hộ Kinh Doanh Thành Thuận Vĩnh Long V2 V2THTH001 V2THTH002 V2THTH003 V2THTH004 V2THTH005 V2THTH006 V2THTH007 V2THTH008 V2THTH009 V2THTH010 V2THTH011

196 MINH HẢI Vĩnh Long V2 V2MH001 V2MH002 V2MH003 V2MH004 V2MH005 V2MH006

197 NMT Trang Phượng Vĩnh Long V2 V2TRPH001 V2TRPH002 V2TRPH003

198 NMT. Chí Dũng Vĩnh Long V2 V2CD001

199 Nhà Máy Cán Tôn Tâm Long Hồ Vĩnh Long V2 V2TLH001 V2TLH002 V2TLH003 V2TLH004 V2TLH005 V2TLH006 V2TLH007 V2TLH008 V2TLH009 V2TLH010 V2TLH011

200 Nha máy kim yến Vĩnh Long V2 V2KY001 V2KY002 V2KY003 V2KY004 V2KY005

201 NHÀ MÁY TOLE THÉP NGUYỄN TĂNG NGỪNG Vĩnh Long V2

V2NTN001 V2NTN002 V2NTN003 V2NTN004 V2NTN005 V2NTN006 V2NTN007 V2NTN008 V2NTN009 V2NTN010 V2NTN011 V2NTN012 V2NTN013 V2NTN014 V2NTN015 V2NTN016 V2NTN017 

V2NTN018 V2NTN019 V2NTN020 V2NTN021 V2NTN022 V2NTN023 V2NTN024 V2NTN025 V2NTN026 V2NTN027 V2NTN028 V2NTN029 V2NTN030 V2NTN031 V2NTN032 V2NTN033 V2NTN034 

V2NTN035 V2NTN036 V2NTN037 V2NTN038 V2NTN039 V2NTN040 V2NTN041 V2NTN042 V2NTN043 V2NTN044 V2NTN045 V2NTN046 V2NTN047 V2NTN048 V2NTN049 V2NTN050 V2NTN051 

V2NTN052 V2NTN053 V2NTN054 V2NTN055 V2NTN056 V2NTN057 V2NTN058 V2NTN059

202 Nhà Tôn Thành Long Vĩnh Long V2 V2NTTL001 V2NTTL002 V2NTTL003

203 Công ty TNHH LIKI STEEL-CN Châu Đức Bà Rịa - Vũng Tàu V3 V3LSCĐ001 V3LSCĐ002 V3LSCĐ003 V3LSCĐ004 V3LSCĐ005 V3LSCĐ006 V3LSCĐ007

204 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Hạnh Bà Rịa - Vũng Tàu V3
V3DVNH001 V3DVNH002 V3DVNH003 V3DVNH004 V3DVNH005 V3DVNH006 V3DVNH007 V3DVNH008 V3DVNH009 V3DVNH010 V3DVNH011 V3DVNH012 V3DVNH013 V3DVNH014 

V3DVNH015 V3DVNH016 V3DVNH017 V3DVNH018 V3DVNH019 V3DVNH020 V3DVNH021 V3DVNH022

205 Cửa hàng sắt thép Hưng Phú Bà Rịa - Vũng Tàu V3 V3STHP001 V3STHP002 V3STHP003

206 Công Ty Cổ Phần Kim Toàn Thắng Bình Dương V3 V3KTT001 V3KTT002 V3KTT003 V3KTT004 V3KTT005 V3KTT006 V3KTT007 V3KTT008 V3KTT009 V3KTT010 V3KTT011 V3KTT012 V3KTT013 V3KTT014 V3KTT015 V3KTT016 V3KTT017

207 Công ty Cổ Phần Ngô Long Bình Dương V3
V3NL001 V3NL002 V3NL003 V3NL004 V3NL005 V3NL006 V3NL007 V3NL008 V3NL009 V3NL010 V3NL011 V3NL012 V3NL013 V3NL014 V3NL015 V3NL016 V3NL017 V3NL018 V3NL019 

V3NL020 V3NL021 V3NL022 V3NL023

208 Công ty cổ phần thép Vạn Thành Bình Dương V3 V3TVT001

209 Công Ty TNHH Lê Ngân Hà – CNBC Bình Dương V3 V3LNH001 V3LNH002 V3LNH003 V3LNH004 V3LNH005 V3LNH006 V3LNH007 V3LNH008 V3LNH009 V3LNH010

210 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - Gia Công - Thương Mại Tin Tưởng Bình Dương V3

V3TTU001 V3TTU002 V3TTU003 V3TTU004 V3TTU005 V3TTU006 V3TTU007 V3TTU008 V3TTU009 V3TTU010 V3TTU011 V3TTU012 V3TTU013 V3TTU014 V3TTU015 V3TTU016 V3TTU017 

V3TTU018 V3TTU019 V3TTU020 V3TTU021 V3TTU022 V3TTU023 V3TTU024 V3TTU025 V3TTU026 V3TTU027 V3TTU028 V3TTU029 V3TTU030 V3TTU031 V3TTU032 V3TTU033 V3TTU034 

V3TTU035 V3TTU036 V3TTU037 V3TTU038 V3TTU039 V3TTU040 V3TTU041 V3TTU042 V3TTU043 V3TTU044 V3TTU045

211 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Lợi Phát Thịnh Bình Dương V3 V3LPT001 V3LPT002

212 Công ty TNHH MTV Sản Xuất Gia Công Thương Mại Ngọc Tú Bình Dương V3 V3NT001 V3NT002 V3NT003

213 Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tôn Thép Thanh Hoa Bình Dương V3 V3TTTH001

214 Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Đào Nguyên Bình Dương V3 V3ĐN001

215 Công Ty TNHH MTV SX TM DV Thanh Huyền Bình Dương V3

V3THU001 V3THU002 V3THU003 V3THU004 V3THU005 V3THU006 V3THU007 V3THU008 V3THU009 V3THU010 V3THU011 V3THU012 V3THU013 V3THU014 V3THU015 V3THU016 V3THU017 

V3THU018 V3THU019 V3THU020 V3THU021 V3THU022 V3THU023 V3THU024 V3THU025 V3THU026 V3THU027 V3THU028 V3THU029 V3THU030 V3THU031 V3THU032 V3THU033 V3THU034 

V3THU035 V3THU036 V3THU037 V3THU038 V3THU039 V3THU040 V3THU041 V3THU042 V3THU043 V3THU044 V3THU045 V3THU046 V3THU047 V3THU048 V3THU049 V3THU050 V3THU051 

V3THU052 V3THU053 V3THU054 V3THU055 V3THU056 V3THU057 V3THU058 V3THU059 V3THU060 V3THU061 V3THU062 V3THU063 V3THU064 V3THU065

216 Công ty TNHH MTV Tôn Ngọc Sang Bình Dương V3 V3TNS001 V3TNS002
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217 Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Tôn Trường Thắng Bình Dương V3

V3TRT001 V3TRT002 V3TRT003 V3TRT004 V3TRT005 V3TRT006 V3TRT007 V3TRT008 V3TRT009 V3TRT010 V3TRT011 V3TRT012 V3TRT013 V3TRT014 V3TRT015 V3TRT016 V3TRT017 

V3TRT018 V3TRT019 V3TRT020 V3TRT021 V3TRT022 V3TRT023 V3TRT024 V3TRT025 V3TRT026 V3TRT027 V3TRT028 V3TRT029 V3TRT030 V3TRT031 V3TRT032 V3TRT033 V3TRT034 

V3TRT035 V3TRT036 V3TRT037 V3TRT038 V3TRT039

218 Công ty TNHH Sắt Thép Ngọc Biển Bình Dương Bình Dương V3
V3NBBD001 V3NBBD002 V3NBBD003 V3NBBD004 V3NBBD005 V3NBBD006 V3NBBD007 V3NBBD008 V3NBBD009 V3NBBD010 V3NBBD011 V3NBBD012 V3NBBD013 V3NBBD014 

V3NBBD015 V3NBBD016 V3NBBD017 V3NBBD018 V3NBBD019 V3NBBD020 V3NBBD021 V3NBBD022 V3NBBD023 V3NBBD024 V3NBBD025 V3NBBD026 V3NBBD027 V3NBBD028

219 Công Ty TNHH Tôn Thép Hồng Hà Bình Dương V3 V3TTHH001 V3TTHH002

220 Công ty TNHH Tôn Thép Kim Lân Bình Dương V3 V3KL001 V3KL002 V3KL003 V3KL004 V3KL005

221 Công ty tnhh tôn thép long thành Bình Dương V3 V3LT001 V3LT002 V3LT003 V3LT004 V3LT005

222 Công Ty TNHH Tôn Thép Vạn Phú Thịnh Bình Dương V3 V3VPT001 V3VPT002

223 Công ty TNHH Thép Ba Vina Bình Dương V3 V3BV001 V3BV002 V3BV003 V3BV004 V3BV005 V3BV006 V3BV007 V3BV008 V3BV009 V3BV010 V3BV011 V3BV012 V3BV013 V3BV014

224 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sắt Thép Trường Sơn Bình Dương V3 V3STTS001 V3STTS002 V3STTS003

225 Công Ty Tnhh Vật Liệu Xây Dựng Tôn Thép Tân Hồng Phúc Bình Dương V3 V3THP001 V3THP002 V3THP003 V3THP004 V3THP005 V3THP006 V3THP007 V3THP008 V3THP009

226 CTY TNHH SX TM SẮT THÉP ANH NHẬT Bình Dương V3 V3STAN001

227 NMT MINH MINH Bình Dương V3

V3MM001 V3MM002 V3MM003 V3MM004 V3MM005 V3MM006 V3MM007 V3MM008 V3MM009 V3MM010 V3MM011 V3MM012 V3MM013 V3MM014 V3MM015 V3MM016 V3MM017 

V3MM018 V3MM019 V3MM020 V3MM021 V3MM022 V3MM023 V3MM024 V3MM025 V3MM026 V3MM027 V3MM028 V3MM029 V3MM030 V3MM031 V3MM032 V3MM033 V3MM034 

V3MM035 V3MM036 V3MM037 V3MM038 V3MM039 V3MM040 V3MM041 V3MM042 V3MM043 V3MM044

228 Nhà Máy Tôn Đại Thịnh Phát Bình Dương V3 V3ĐTP001 V3ĐTP002

229 Nhà máy tôn đức nguyên khang Bình Dương V3 V3ĐNK001 V3ĐNK002

230 Nhà Máy Tôn Nam Hải My Bình Dương V3 V3NHM001 V3NHM002 V3NHM003 V3NHM004 V3NHM005 V3NHM006 V3NHM007 V3NHM008 V3NHM009 V3NHM010 V3NHM011 V3NHM012 V3NHM013 V3NHM014 V3NHM015

231 Tôn Thép Linh Nga Bình Dương V3 V3LN001 V3LN002 V3LN003

232 Công ty TNHH Tôn An Thái Bình Phước V3 V3TAT001 V3TAT002 V3TAT003 V3TAT004 V3TAT005 V3TAT006 V3TAT007 V3TAT008 V3TAT009 V3TAT010 V3TAT011 V3TAT012 V3TAT013 V3TAT014 V3TAT015 V3TAT016

233 Công Ty TNHH Cách Âm Cách Nhiệt Phương Nam Hồ Chí Minh (TP) V3 V3CNPN001 V3CNPN002

234 Công ty TNHH Đặng Thái Hà Hồ Chí Minh (TP) V3 V3ĐTH001

235 Công ty TNHH Đầu Tư Trường Thành Hồ Chí Minh (TP) V3
V3ĐTTT001 V3ĐTTT002 V3ĐTTT003 V3ĐTTT004 V3ĐTTT005 V3ĐTTT006 V3ĐTTT007 V3ĐTTT008 V3ĐTTT009 V3ĐTTT010 V3ĐTTT011 V3ĐTTT012 V3ĐTTT013 V3ĐTTT014 V3ĐTTT015 

V3ĐTTT016 V3ĐTTT017 V3ĐTTT018

236 CÔNG TY TNHH HOA SUNG Hồ Chí Minh (TP) V3 V3HS001 V3HS002 V3HS003 V3HS004

237 Công Ty TNHH Minh Phát Steel Hồ Chí Minh (TP) V3
V3MPS001 V3MPS002 V3MPS003 V3MPS004 V3MPS005 V3MPS006 V3MPS007 V3MPS008 V3MPS009 V3MPS010 V3MPS011 V3MPS012 V3MPS013 V3MPS014 V3MPS015 V3MPS016 V3MPS017 

V3MPS018 V3MPS019 V3MPS020

238 Công ty TNHH MTV SX TM Hạnh Đạt Hồ Chí Minh (TP) V3 V3HĐ001 V3HĐ002 V3HĐ003 V3HĐ004 V3HĐ005 V3HĐ006
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239 Công ty TNHH MTV TM SX Hải Phương Anh Hồ Chí Minh (TP) V3

V3HPA001 V3HPA002 V3HPA003 V3HPA004 V3HPA005 V3HPA006 V3HPA007 V3HPA008 V3HPA009 V3HPA010 V3HPA011 V3HPA012 V3HPA013 V3HPA014 V3HPA015 V3HPA016 V3HPA017 

V3HPA018 V3HPA019 V3HPA020 V3HPA021 V3HPA022 V3HPA023 V3HPA024 V3HPA025 V3HPA026 V3HPA027 V3HPA028 V3HPA029 V3HPA030 V3HPA031 V3HPA032 V3HPA033 V3HPA034 

V3HPA035 V3HPA036 V3HPA037 V3HPA038 V3HPA039 V3HPA040 V3HPA041 V3HPA042 V3HPA043 V3HPA044 V3HPA045 V3HPA046 V3HPA047 V3HPA048 V3HPA049 V3HPA050 V3HPA051 

V3HPA052 V3HPA053 V3HPA054 V3HPA055 V3HPA056 V3HPA057 V3HPA058 V3HPA059 V3HPA060 V3HPA061

240 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Phan Long Hồ Chí Minh (TP) V3

V3PL001 V3PL002 V3PL003 V3PL004 V3PL005 V3PL006 V3PL007 V3PL008 V3PL009 V3PL010 V3PL011 V3PL012 V3PL013 V3PL014 V3PL015 V3PL016 V3PL017 V3PL018 V3PL019 V3PL020 

V3PL021 V3PL022 V3PL023 V3PL024 V3PL025 V3PL026 V3PL027 V3PL028 V3PL029 V3PL030 V3PL031 V3PL032 V3PL033 V3PL034 V3PL035 V3PL036 V3PL037 V3PL038 V3PL039 V3PL040 

V3PL041 V3PL042 V3PL043 V3PL044 V3PL045 V3PL046 V3PL047 V3PL048 V3PL049 V3PL050 V3PL051 V3PL052 V3PL053  V3PL054 V3PL055 V3PL056 V3PL057 V3PL058 V3PL059 V3PL060 

V3PL061 V3PL062 V3PL063 V3PL064 V3PL065 V3PL066 V3PL067 V3PL068 V3PL069 V3PL070 V3PL071 V3PL072 V3PL073 V3PL074 V3PL075 V3PL076

241 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Chinh Phú Thịnh Hồ Chí Minh (TP) V3 V3CPT001 V3CPT002 V3CPT003 V3CPT004 V3CPT005 V3CPT006 V3CPT007 V3CPT008 V3CPT009 V3CPT010

242 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mạnh Nhung Hồ Chí Minh (TP) V3 V3TMMN001

243 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trường Phúc Hồ Chí Minh (TP) V3 V3TRP001 V3TRP002 V3TRP003

244 Công Ty TNHH SX TM Tuấn Hưng Hồ Chí Minh (TP) V3 V3STTH001

245 Công ty TNHH SXTM Sắt Thép Trường Hà Hồ Chí Minh (TP) V3
V3THA001 V3THA002 V3THA003 V3THA004 V3THA005 V3THA006 V3THA007 V3THA008 V3THA009 V3THA010 V3THA011 V3THA012 V3THA013 V3THA014 V3THA015 V3THA016 V3THA017 

V3THA018 V3THA019 V3THA020 V3THA021 V3THA022 V3THA023 V3THA024 V3THA025 V3THA026 V3THA027 V3THA028 V3THA029 V3THA030 V3THA031 V3THA032 V3THA033 V3THA034

246 Công Ty TNHH Tập Đoàn Tôn Thiên Tân Hồ Chí Minh (TP) V3

V3TTTA001 V3TTTA002 V3TTTA003 V3TTTA004 V3TTTA005 V3TTTA006 V3TTTA007 V3TTTA008 V3TTTA009 V3TTTA010 V3TTTA011 V3TTTA012 V3TTTA013 V3TTTA014 V3TTTA015 

V3TTTA016 V3TTTA017 V3TTTA018 V3TTTA019 V3TTTA020 V3TTTA021 V3TTTA022 V3TTTA023 V3TTTA024 V3TTTA025 V3TTTA026 V3TTTA027 V3TTTA028 V3TTTA029 V3TTTA030 

V3TTTA031 V3TTTA032 V3TTTA033 V3TTTA034 V3TTTA035 V3TTTA036 V3TTTA037 V3TTTA038 V3TTTA039 V3TTTA040 V3TTTA041 V3TTTA042 V3TTTA043 V3TTTA044 V3TTTA045 

V3TTTA046

247 Công Ty TNHH TM DV Sắt Thép Thái Dương Hồ Chí Minh (TP) V3 V3STTD001 V3STTD002

248 CÔNG TY TNHH TM -DV TÔN THÉP MẠNH NINH Hồ Chí Minh (TP) V3 V3MN001

249 Công ty TNHH tôn sắt Minh Ngọc HM Hồ Chí Minh (TP) V3 V3MNHM001 V3MNHM002

250 Công Ty TNHH Tôn Thép An Phú Gia Hồ Chí Minh (TP) V3 V3APG001 V3APG002 V3APG003 V3APG004 V3APG005

251 Công ty TNHH Tôn Thép Đại Chất Lượng Hồ Chí Minh (TP) V3 V3ĐCL001

252 Công ty TNHH Tôn Thép Huy Hoàng Hồ Chí Minh (TP) V3 V3THH001

253 CÔNG TY TNHH TÔN THÉP PHÚ TÀI Hồ Chí Minh (TP) V3
V3TTPT001 V3TTPT002 V3TTPT003 V3TTPT004 V3TTPT005 V3TTPT006 V3TTPT007 V3TTPT008 V3TTPT009 V3TTPT010 V3TTPT011 V3TTPT012 V3TTPT013 V3TTPT014 V3TTPT015 

V3TTPT016 V3TTPT017 V3TTPT018 V3TTPT019 V3TTPT020 V3TTPT021 V3TTPT022 V3TTPT023 V3TTPT024 V3TTPT025

254 Công Ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh Hồ Chí Minh (TP) V3
V3SC001 V3SC002 V3SC003 V3SC004 V3SC005 V3SC006 V3SC007 V3SC008 V3SC009 V3SC010 V3SC011 V3SC012 V3SC013 V3SC014 V3SC015 V3SC016 V3SC017 V3SC018 V3SC019 V3SC020 

V3SC021 V3SC022 V3SC023 V3SC024 V3SC025 V3SC026 V3SC027 V3SC028 V3SC029 V3SC030 V3SC031 V3SC032

255 Công ty TNHH Tôn Thép Trường Thành Hồ Chí Minh (TP) V3 V3TRTH001

256 Công Ty TNHH Tôn Thép Vạn Đạt Thành Hồ Chí Minh (TP) V3 V3VĐT001 V3VĐT002 V3VĐT003 V3VĐT004 V3VĐT005 V3VĐT006 V3VĐT007

257 Công ty TNHH Thép Sata Hồ Chí Minh (TP) V3 V3TST001 V3TST002 V3TST003 V3TST004 V3TST005 V3TST006 V3TST007 V3TST008 V3TST009 V3TST010 V3TST011

258 Công Ty TNHH Thép Thiên Phước (CTG) Hồ Chí Minh (TP) V3
V3TTP001 V3TTP002 V3TTP003 V3TTP004 V3TTP005 V3TTP006 V3TTP007 V3TTP008 V3TTP009 V3TTP010 V3TTP011 V3TTP012 V3TTP013 V3TTP014 V3TTP015 V3TTP016 V3TTP017 

V3TTP018 V3TTP019 V3TTP020 V3TTP021 V3TTP022 V3TTP023 V3TTP024

259 công ty tnhh thương mại dịch vụ sắt thép hùng hải Hồ Chí Minh (TP) V3 V3STHH001 V3STHH002
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260 Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Cường Thịnh Phát Hồ Chí Minh (TP) V3 V3CTP001 V3CTP002

261 Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép Trường Vũ Hồ Chí Minh (TP) V3 V3STTV001 V3STTV002 V3STTV003 V3STTV004 V3STTV005 V3STTV006 V3STTV007

262 Công ty TNHH VLXD Duy Bảo Hồ Chí Minh (TP) V3 V3DB001V3DB002 V3DB003

263 Cty Minh Nam Hồ Chí Minh (TP) V3 V3MINA001

264 NMT Hào Hiệp Hồ Chí Minh (TP) V3

V3HH001 V3HH002 V3HH003 V3HH004 V3HH005 V3HH006 V3HH007 V3HH008 V3HH009 V3HH010 V3HH011 V3HH012 V3HH013 V3HH014 V3HH015 V3HH016 V3HH017 V3HH018 V3HH019 

V3HH020 V3HH021 V3HH022 V3HH023 V3HH024 V3HH025 V3HH026 V3HH027 V3HH028 V3HH029 V3HH030 V3HH031 V3HH032 V3HH033 V3HH034 V3HH035 V3HH036 V3HH037 V3HH038 

V3HH039 V3HH040 V3HH041 V3HH042 V3HH043 V3HH044 V3HH045 V3HH046 V3HH047 V3HH048 V3HH049 V3HH050 V3HH051 V3HH052 V3HH053 V3HH054 V3HH055 V3HH056 V3HH057 

V3HH058 V3HH059 V3HH060 V3HH061 V3HH062 V3HH063 V3HH064 V3HH065 V3HH066 V3HH067 V3HH068 V3HH069 V3HH070 V3HH071 V3HH072 V3HH073 V3HH074 V3HH075 V3HH076 

V3HH077 V3HH078 V3HH079 V3HH080 V3HH081 V3HH082 V3HH083 V3HH084 V3HH085

265 Nhà Máy Cán Tôn Ba Dẩu Hồ Chí Minh (TP) V3 V3BD001

266 Nhà Máy Cán Tôn Vạn Đạt Phát Hồ Chí Minh (TP) V3 V3VĐP001 V3VĐP002 V3VĐP003 V3VĐP004

267 Nhà máy tôn Bảo Minh Hồ Chí Minh (TP) V3 V3BM001 V3BM002 V3BM003 V3BM004

268 Nhà Máy Tôn Hà Lan Hồ Chí Minh (TP) V3 V3THL001 V3THL002 V3THL003 V3THL004

269 Nhà máy tôn Minh Khương Hồ Chí Minh (TP) V3
V3MK001 V3MK002 V3MK003 V3MK004 V3MK005 V3MK006 V3MK007 V3MK008 V3MK009 V3MK010 V3MK011 V3MK012 V3MK013 V3MK014 V3MK015 V3MK016 V3MK017 V3MK018 

V3MK019 V3MK020 V3MK021

270 Nhà Máy Tôn Thành Phát Hồ Chí Minh (TP) V3 V3TPH001 V3TPH002 V3TPH003 V3TPH004 V3TPH005

271 Nhà Máy Tôn Thép Hiệp Phú Hồ Chí Minh (TP) V3 V3TTHP001

272 Nhà máy tôn thép thành phát Hồ Chí Minh (TP) V3 V3TTTP001

273 Nhà máy tôn Việt Anh Phát Hồ Chí Minh (TP) V3 V3VAP001

274 Tôn thép Việt phát Hồ Chí Minh (TP) V3 V3VP001

275 Thép Cường Phát Hồ Chí Minh (TP) V3 V3TCP001

276 Công ty  TNHH Tôn Thép Đức Thuận Long An V3 V3TTĐT001 V3TTĐT002 V3TTĐT003 V3TTĐT004 V3TTĐT005 V3TTĐT006 V3TTĐT007 V3TTĐT008 V3TTĐT009 V3TTĐT010 V3TTĐT011

277 Công ty TNHH Đại Đức Định Long An V3 V3ĐĐĐ001 V3ĐĐĐ002 V3ĐĐĐ003 V3ĐĐĐ004 V3ĐĐĐ005

278 Công ty TNHH Nghĩa Mến Long An V3 V3NM001 V3NM002 V3NM003

279 Công Ty TNHH Sắt Thép Thanh Phát Long An V3 V3STTP001

280 Công ty TNHH SX TM DV Minh Châu Long An V3 V3MC001 V3MC002 V3MC003 V3MC004 V3MC005 V3MC006 V3MC007

281 Công Ty TNHH SX TM DV XNK Sơn Phát Long An V3 V3SP001
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282 CÔNG TY TNHH SX TM XNK THÉP VISA Long An V3 V3TVS001

283 Công ty TNHH Tân Thành - Thủ Thừa Long An V3 V3TTTT001 V3TTTT002 V3TTTT003 V3TTTT004 V3TTTT005 V3TTTT006 V3TTTT007 V3TTTT008 V3TTTT009 V3TTTT010 V3TTTT011 V3TTTT012 V3TTTT013 V3TTTT014

284 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÔN SẮT THÉP VĂN PHÁT Long An V3 V3STVP001 V3STVP002 V3STVP003 V3STVP004 V3STVP005 V3STVP006 V3STVP007 V3STVP008 V3STVP009

285 Công ty thép Việt Phát Long An Long An V3 V3VPLA001

286
CHI NHÁNH 5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ CƠ KHÍ TÂN 

TÂN THÀNH
Long An V3

V3TATT001 V3TATT002 V3TATT003 V3TATT004 V3TATT005 V3TATT006 V3TATT007 V3TATT008 V3TATT009 V3TATT010 V3TATT011 V3TATT012 V3TATT013 V3TATT014 V3TATT015 

V3TATT016 V3TATT017 V3TATT018 V3TATT019

287 DNTN Dương Thuận Phát Long An Long An V3 V3DTP001

288 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Bắc (Cửa Hàng VLXD Xuân Bắc) Long An V3 V3NVB001

289 NMT Bảo Phúc Long An V3 V3BP001 V3BP002 V3BP003 V3BP004 V3BP005

290 NMT Đức Định_Chị Liên Long An V3 V3ĐĐCL001 V3ĐĐCL002 V3ĐĐCL003 V3ĐĐCL004 V3ĐĐCL005 V3ĐĐCL006 V3ĐĐCL007 V3ĐĐCL008 V3ĐĐCL009 V3ĐĐCL010 V3ĐĐCL011

291 NMT Hải Băng Long An V3 V3HB001 V3HB002 V3HB003 V3HB004 V3HB005 V3HB006

292 NMT Như Huỳnh Long An V3 V3NH001 V3NH002 V3NH003 V3NH004 V3NH005 V3NH006 V3NH007 V3NH008 V3NH009

293 Nhà máy cán tôn Hà Lâm Long An V3 V3HL001 V3HL002 V3HL003 V3HL004

294 Nhà Máy Tôn Chương Dương Phát Long An V3 V3CDP001 V3CDP002 V3CDP003 V3CDP004 V3CDP005 V3CDP006 V3CDP007 V3CDP008 V3CDP009 V3CDP010 V3CDP011 V3CDP012 V3CDP013

295 Nhà máy tôn Đặng Phú Gia Long An V3 V3ĐPG001 V3ĐPG002

296 Nhà máy tôn Đức Định Long An V3 V3ĐĐI001 V3ĐĐI002 V3ĐĐI003 V3ĐĐI004 V3ĐĐI005 V3ĐĐI006 V3ĐĐI007

297 Nhà Máy tôn Hòa Phát Long An V3 V3HP001 V3HP002 V3HP003 V3HP004 V3HP005 V3HP006 V3HP007 V3HP008 V3HP009 V3HP010 V3HP011 V3HP012 V3HP013 V3HP014

298 Nhà máy tôn Mạnh phát Long An V3 V3MP001

299 Nhà máy tôn Ngọc Nhi ViNa (chi nhánh) Long An V3 V3NNV001 V3NNV002 V3NNV003 V3NNV004 V3NNV005 V3NNV006 V3NNV007 V3NNV008 V3NNV009 V3NNV010 V3NNV011 V3NNV012

300 Nhà máy tôn Nguyễn Bền Long An V3 V3NB001 V3NB002

301 Nhà máy tôn Thanh Dân Long An V3 V3TD001 V3TD002 V3TD003 V3TD004

302 Nhà máy tôn thép Trường Sơn Long An V3 V3TS001

303 Tấn Lợi Long An V3 V3TL001 V3TL002 V3TL003

304 Công ty TNHH Lộc Phát Bình Thuận V4 V4LP001 V4LP002 V4LP003 V4LP004 V4LP005 V4LP006 V4LP007 V4LP008 V4LP009 V4LP010
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305 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Sản Xuất Trung Chính Bình Thuận V4 V4TC001 V4TC002 V4TC003 V4TC004 V4TC005 V4TC006 V4TC007 V4TC008 V4TC009 V4TC010 V4TC011 V4TC012 V4TC013 V4TC014 V4TC015

306 Công ty TNHH SX TM & DV Sắt Thép Hoài Tấn Bình Thuận V4 V4STHT001 V4STHT002 V4STHT003 V4STHT004 V4STHT005 V4STHT006 V4STHT007 V4STHT008 V4STHT009 V4STHT010 V4STHT011 V4STHT012 V4STHT013 V4STHT014 V4STHT015

307 Công ty TNHH SX TM Tôn Thép Hiển Vinh Bình Thuận V4
V4TTHV001 V4TTHV002 V4TTHV003 V4TTHV004 V4TTHV005 V4TTHV006 V4TTHV007 V4TTHV008 V4TTHV009 V4TTHV010 V4TTHV011 V4TTHV012 V4TTHV013 V4TTHV014 V4TTHV015 

V4TTHV016 V4TTHV017 V4TTHV018 V4TTHV019 V4TTHV020 V4TTHV021 V4TTHV022 V4TTHV023 V4TTHV024 V4TTHV025 V4TTHV026

308 Công Ty TNHH SX-TM Tôn Thép Đồng Tiến Bình Thuận V4 V4TTĐT001 V4TTĐT002 V4TTĐT003 V4TTĐT004

309 Công ty TNHH Tôn Đại Tuyết Bình Thuận V4 V4TĐT001 V4TĐT002 V4TĐT003 V4TĐT004 V4TĐT005 V4TĐT006 V4TĐT007  V4TĐT008 V4TĐT009 V4TĐT010 V4TĐT011 V4TĐT012 V4TĐT013 V4TĐT014

310 Công ty TNHH Tôn Thép Bắc Bình Bình Thuận V4 V4TTBB001 V4TTBB002

311 Công ty TNHH Tôn Thép Bình Thuận Bình Thuận V4 V4TTBT001

312 Công ty TNHH Tôn Thép Xuân Bảo Bình Thuận V4 V4XB001

313 W.A.S Bình Thuận V4 V4WAS001 V4WAS002

314 An Lạc Đắk Lắk V4 V4AL001 V4AL002

315 Công ty Đại Phát Đắk Lắk V4 V4ĐP001 V4ĐP002 V4ĐP003 V4ĐP004 V4ĐP005 V4ĐP006 V4ĐP007

316 Công ty TNHH Hoàng Sa Đắk Lắk V4 V4HSA001 V4HSA002 V4HSA003 V4HSA004 V4HSA005

317 Công ty TNHH MTV Thương Mại Liêm Lan Đắk Lắk V4 V4LL001 V4LL002 V4LL003 V4LL004

318 Công Ty TNHH TM Và DV Cơ Khí Thái Thịnh Đắk Lắk V4 V4CKTT001 V4CKTT002 V4CKTT003

319 Nhà Máy Tôn Thiên Lộc Đắk Nông V4 V4TL001 V4TL002 V4TL003 V4TL004 V4TL005 V4TL006

320 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lộc Mỹ Khánh Đồng Nai V4 V4LMK001 V4LMK002 V4LMK003 V4LMK004 V4LMK005 V4LMK006 V4LMK007 V4LMK008 V4LMK009 V4LMK010 V4LMK011 V4LMK012 V4LMK013 V4LMK014 V4LMK015 V4LMK016

321 Công Ty TNHH MTV Tôn Thép Hoàng Thông Đồng Nai V4 V4HT001 V4HT002 V4HT003 V4HT004

322 Công ty TNHH Phi Hùng Thuận Phát Đồng Nai V4 V4PHTP001 V4PHTP002 V4PHTP003 V4PHTP004 V4PHTP005 V4PHTP006 V4PHTP007 V4PHTP008 V4PHTP009 V4PHTP010 V4PHTP011 V4PHTP012 V4PHTP013 V4PHTP014

323 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Huỳnh Nam Đồng Nai V4 V4HN001 V4HN002 V4HN003 V4HN004 V4HN005 V4HN006

324 Công ty TNHH sắt thép Hoa Biển Đồng Nai V4

V4HB001 V4HB002 V4HB003 V4HB004 V4HB005 V4HB006 V4HB007 V4HB008 V4HB009 V4HB010 V4HB011 V4HB012 V4HB013 V4HB014 V4HB015 V4HB016 V4HB017 V4HB018 V4HB019 

V4HB020 V4HB021 V4HB022 V4HB023 V4HB024 V4HB025 V4HB026 V4HB027 V4HB028 V4HB029 V4HB030 V4HB031 V4HB032 V4HB033 V4HB034 V4HB035 V4HB036 V4HB037 V4HB038 

V4HB039 V4HB040 V4HB041 V4HB042 V4HB043 V4HB044 V4HB045 V4HB046 V4HB047

325 Công Ty Tnhh Tân Mỹ Hạnh Đồng Nai V4

V4TMH001 V4TMH002 V4TMH003 V4TMH004 V4TMH005 V4TMH006 V4TMH007 V4TMH008 V4TMH009 V4TMH010 V4TMH011 V4TMH012 V4TMH013 V4TMH014 V4TMH015 V4TMH016 

V4TMH017 V4TMH018 V4TMH019 V4TMH020 V4TMH021 V4TMH022  V4TMH023 V4TMH024 V4TMH025 V4TMH026 V4TMH027 V4TMH028 V4TMH029 V4TMH030 V4TMH031 V4TMH032 

V4TMH033 V4TMH034 V4TMH035 V4TMH036 V4TMH037 V4TMH038 V4TMH039 V4TMH040 V4TMH041 V4TMH042 V4TMH043 V4TMH044 V4TMH045 V4TMH046 V4TMH047

326 Công Ty TNHH TM SX Tôn Cách Nhiệt MICO Đồng Nai V4
V4CNMC001 V4CNMC002 V4CNMC003 V4CNMC004 V4CNMC005 V4CNMC006 V4CNMC007 V4CNMC008 V4CNMC009 V4CNMC010 V4CNMC011 V4CNMC012 V4CNMC013 V4CNMC014 

V4CNMC015 V4CNMC016 V4CNMC017 V4CNMC018 V4CNMC019 V4CNMC020
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327 Công Ty TNHH Tôn Thép Anh Kha Phát Đồng Nai V4 V4AKP001 V4AKP002 V4AKP003 V4AKP004 V4AKP005 V4AKP006 V4AKP007 V4AKP008

328 Cty cổ phần Panel Việt Đồng Nai V4
V4PV001 V4PV002 V4PV003 V4PV004 V4PV005 V4PV006 V4PV007 V4PV008 V4PV009 V4PV010 V4PV011 V4PV012 V4PV013 V4PV014 V4PV015 V4PV016 V4PV017 V4PV018 V4PV019 V4PV020 

V4PV021

329 Cty sắt thép Dũng Phát Đồng Nai V4
V4DP001 V4DP002 V4DP003 V4DP004 V4DP005 V4DP006 V4DP007 V4DP008 V4DP009 V4DP010 V4DP011 V4DP012 V4DP013 V4DP014 V4DP015 V4DP016 V4DP017 V4DP018 V4DP019 V4DP020 

V4DP021 V4DP022

330 CTY TNHH TÔN THÉP TUẤN XUÂN Đồng Nai V4 V4TX001 V4TX002 V4TX003 V4TX004

331 CHD-Công Ty TNHH Thép Và Vật Tư Biên Hòa Đồng Nai V4 V4VTBH001 V4VTBH002 V4VTBH003 V4VTBH004 V4VTBH005 V4VTBH006 V4VTBH007 V4VTBH008 V4VTBH009

332 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô Hà Nội Đồng Nai V4

V4VXHN001 V4VXHN002 V4VXHN003 V4VXHN004 V4VXHN005 V4VXHN006 V4VXHN007 V4VXHN008 V4VXHN009 V4VXHN010 V4VXHN011 V4VXHN012 V4VXHN013 V4VXHN014 

V4VXHN015 V4VXHN016 V4VXHN017 V4VXHN018 V4VXHN019 V4VXHN020 V4VXHN021 V4VXHN022 V4VXHN023 V4VXHN024 V4VXHN025 V4VXHN026 V4VXHN027 V4VXHN028 

V4VXHN029 V4VXHN030 V4VXHN031 V4VXHN032

333 NMT Sắt Thép Hoàng Vũ Đồng Nai V4 V4HV001

334 Công Ty Cổ Phần Phú Hưng - Nha Trang Khánh Hòa V4 V4PHNT001 V4PHNT002 V4PHNT003

335 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Phát - Út Khánh Hòa V4 V4HPU001 V4HPU002 V4HPU003 V4HPU004 V4HPU005 V4HPU006 V4HPU007 V4HPU008 V4HPU009 V4HPU010 V4HPU011 V4HPU012 V4HPU013 V4HPU014

336 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyên Phú Khánh Hòa V4 V4NP001 V4NP002 V4NP003 V4NP004 V4NP005 V4NP006 V4NP007 V4NP008

337 Hộ kinh doanh Kim Tuyền Khánh Hòa V4 V4KT001 V4KT002 V4KT003 V4KT004 V4KT005

338 Nhà máy tôn Vạn Ninh Khánh Hòa V4

V4VN001 V4VN002 V4VN003 V4VN004 V4VN005 V4VN006 V4VN007 V4VN008 V4VN009 V4VN010 V4VN011 V4VN012 V4VN013 V4VN014 V4VN015 V4VN016 V4VN017 V4VN018 V4VN019 

V4VN020 V4VN021 V4VN022 V4VN023 V4VN024 V4VN025 V4VN026 V4VN027 V4VN028 V4VN029 V4VN030 V4VN031 V4VN032 V4VN033 V4VN034 V4VN035 V4VN036 V4VN037 V4VN038 

V4VN039 V4VN040 V4VN041 V4VN042 V4VN043 V4VN044 V4VN045 V4VN046 V4VN047 V4VN048 V4VN049 V4VN050 V4VN051 V4VN052 V4VN053 V4VN054 V4VN055 V4VN056 V4VN057 

V4VN058 V4VN059 V4VN060 V4VN061 V4VN062 V4VN063 V4VN064 V4VN065 V4VN066 V4VN067 V4VN068 V4VN069 V4VN070 V4VN071 V4VN072 V4VN073 V4VN074 V4VN075 V4VN076 

V4VN077 V4VN078 V4VN079

339 CÔNG TY TNHH ĐOÀI NGUYỆT (NHÀ MÁY TÔN ĐẠI ĐỨC ĐỊNH) Lâm Đồng V4 V4ĐN001 V4ĐN002

340 Công Ty TNHH Khoa Lan Đơn Dương Lâm Đồng V4 V4KLĐD001

341 Công ty TNHH SX TM Cơ Khí Đại Phát Lâm Đồng V4 V4CKĐP001

342 Công ty TNHH Tân Thịnh Lâm Đồng V4 V4TT001

343 Công ty TNHH Tôn Thép Đà Lạt Lâm Đồng V4 V4TTĐL001 V4TTĐL002 V4TTĐL003

344 Công ty TNHH Tôn Thép Đơn Dương Lâm Đồng V4 V4TTĐD001 V4TTĐD002 V4TTĐD003 V4TTĐD004 V4TTĐD005 V4TTĐD005 V4TTĐD006

345 Công ty TNHH Tôn Thép Đức Trọng Lâm Đồng V4 V4ĐT001 V4ĐT002 V4ĐT003 V4ĐT004 V4ĐT005 V4ĐT006

346 HỘ KINH DOANH TÔN SẮT LỘC QUÝ Lâm Đồng V4 V4TSLQ001 V4TSLQ002

347 Nhà máy tôn Ngọc Bích Lâm Đồng V4 V4NB001 V4NB002 V4NB003 V4NB004

348 Nhà máy tôn Quang Lan Lâm Đồng V4 V4QL001 V4QL002 V4QL003 V4QL004 V4QL005 V4QL006 V4QL007 V4QL008 V4QL009 V4QL010



STT TÊN ĐẠI LÝ TỈNH VÙNG  MÃ DỰ THƯỞNG 

349 NHÀ MÁY TÔN THU THIỆN Lâm Đồng V4 V4TTT001

350 CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN NAM VINH NT Ninh Thuận V4 V4NVNT001

351 Công ty TNHH MTV Tôn Thép Ninh Thuận Ninh Thuận V4 V4TTNT001 V4TTNT002 V4TTNT003 V4TTNT004 V4TTNT005 V4TTNT006 V4TTNT007 V4TTNT008 V4TTNT009 V4TTNT010

352 Công Ty TNHH Sắt Thép Trí Lài Ninh Thuận V4 V4STTL001 V4STTL002 V4STTL003 V4STTL004 V4STTL005

353 CÔNG TY TNHH SX TM CƯỜNG TÍN Ninh Thuận V4 V4CT001 V4CT002 V4CT003 V4CT004 V4CT005 V4CT006 V4CT007 V4CT008 V4CT009 V4CT010 V4CT011 V4CT012

354 CÔNG TY TNHH SX TM ĐẠI TOÀN THẮNG NINH THUẬN Ninh Thuận V4
V4ĐTTN001 V4ĐTTN002 V4ĐTTN003 V4ĐTTN004 V4ĐTTN005 V4ĐTTN006 V4ĐTTN007 V4ĐTTN008 V4ĐTTN009 V4ĐTTN010 V4ĐTTN011 V4ĐTTN012 V4ĐTTN013 V4ĐTTN014 V4ĐTTN015 

V4ĐTTN016

355 CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NINH HẢI Ninh Thuận V4 V4TTNH001 V4TTNH002

356 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Việt Ninh Thuận V4
V4TV001 V4TV002 V4TV003 V4TV004 V4TV005 V4TV006 V4TV007 V4TV008 V4TV009 V4TV010 V4TV011 V4TV012 V4TV013 V4TV014 V4TV015 V4TV016 V4TV017 V4TV018 V4TV019 

V4TV020 V4TV021 V4TV022 V4TV023 V4TV024 V4TV025 V4TV026 V4TV027 V4TV028

357 Nhà máy tôn Đại Toàn Thắng 2 Ninh Thuận V4 V4ĐTT001 V4ĐTT002

358 Nhà Máy Tôn Đức Thành Hưng - Xưởng cắt cán Ninh Thuận V4 V4ĐTH001 V4ĐTH002 V4ĐTH003 V4ĐTH004 V4ĐTH005 V4ĐTH006 V4ĐTH007 V4ĐTH008 V4ĐTH009

359 Nhà Máy Tôn Hưng Thịnh Ninh Thuận V4 V4THT001

360 Nhà máy tôn Phú Quý Ninh Thuận V4 V4PQ001 V4PQ002 V4PQ003 V4PQ004 V4PQ005

361 Nhà máy tôn thép Thanh Duy Ninh Thuận V4 V4TD001 V4TD002

362 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôn Thép Việt Long Tây Ninh V4 V4VL001 V4VL002 V4VL003 V4VL004 V4VL005 V4VL006 V4VL007 V4VL008 V4VL009 V4VL010 V4VL011 V4VL012

363 Công ty TNHH MTV Tôn Thanh Sơn Tây Ninh V4
V4TTS001 V4TTS002 V4TTS003 V4TTS004 V4TTS005 V4TTS006 V4TTS007 V4TTS008 V4TTS009 V4TTS010 V4TTS011 V4TTS012 V4TTS013 V4TTS014 V4TTS015 V4TTS016 V4TTS017 

V4TTS018 V4TTS019 V4TTS020 V4TTS021 V4TTS022 V4TTS023 V4TTS024 V4TTS025 V4TTS026 V4TTS027 V4TTS028 V4TTS029

364 Công Ty TNHH Tôn Thép Hải Minh Tây Ninh V4 V4HM001 V4HM002 V4HM003 V4HM004 V4HM005

365 Công Ty TNHH 2TV TM DV  Phú Thịnh Bình Định V5 V5PTI001 V5PTI002 V5PTI003 V5PTI004

366 Công ty TNHH Tôn Sắt Gia Phát Bình Định V5 V5TSGP001

367 Công ty TNHH Tôn Thép An Gia Phát Bình Định V5 V5AGP001 V5AGP002

368 Công ty TNHH Tôn Thép tổng hợp Tài Lộc Bình Định V5 V5THTL001

369 Công Ty TNHH Tổng Hợp Ngọc Hạnh Bình Định V5 V5NH001 V5NH002 V5NH003

370 Công Ty TNHH Thanh Phú Bình Định Bình Định V5 V5TPBĐ001

371 Hộ Kinh Doanh Tôn Thép Hoài Châu Phát Bình Định V5 V5HCP001 V5HCP002 V5HCP003 V5HCP004
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372 NMT Minh Phú Bình Định V5 V5MP001

373 NMT Thành Vinh Bình Định V5 V5TV001 V5TV002 V5TV003

374 Nhà máy tôn Mỹ Hạnh Bình Định V5 V5MH001

375 Tôn Đại Lộc - An Nhơn Bình Định V5 V5ĐLAN001

376 Công ty TNHH Khánh Hiền Gia Lai V5 V5KH001

377 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoài Song Gia Lai V5 V5HS001 V5HS002

378 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôn Thế Dân Gia Lai V5 V5TTD001 V5TTD002 V5TTD003 V5TTD004 V5TTD005 V5TTD006 V5TTD007 V5TTD008 V5TTD009 V5TTD010 V5TTD011

379 Công Ty TNHH MTV Linh Giang Gia Lai Gia Lai V5 V5LGGL001 V5LGGL002 V5LGGL003 V5LGGL004 V5LGGL005 V5LGGL006 V5LGGL007 V5LGGL008 V5LGGL009 V5LGGL010 V5LGGL011 V5LGGL012

380 Công Ty TNHH MTV Tiến Dũng Gia Lai V5 V5TD001 V5TD002 V5TD003 V5TD004 V5TD005

381 Công ty TNHH MTV Tôn Long Phát Gia Lai V5 V5TLP001

382 Công Ty TNHH MTV Trung Hiếu Phát Gia Lai Gia Lai V5 V5THP001

383 CÔNG TY TNHH MTV XUÂN HÀ Gia Lai V5 V5XH001 V5XH002 V5XH003 V5XH004 V5XH005

384 Công Ty TNHH Mười Xuân Gia Lai V5 V5MX001 V5MX002 V5MX003

385 Công ty TNHH Thương Mại Minh Đức Gia Lai V5 V5MĐ001 V5MĐ002

386 DNTN Toàn Phát Gia Lai V5 V5TOPH001 V5TOPH002 V5TOPH003 V5TOPH004 V5TOPH005 V5TOPH006

387 Hộ Kinh Doanh Cao Chí Công Gia Lai V5 V5CCC001

388 NMT An Đại Phát Gia Lai V5 V5AĐP001

389 NMT Chí Phát Phú Thiện Gia Lai V5 V5CPPT001 V5CPPT002 V5CPPT003 V5CPPT004 V5CPPT005 V5CPPT006 V5CPPT007

390 NMT Hoàng Chỉ Gia Lai V5 V5HC001

391 Nhà Máy Tôn Quốc Hải Gia Lai V5 V5QH001

392 Công ty TNHH Mai Lân Kon Tum Kon Tum V5 V5MLKT001

393 Công ty TNHH MTV Chương Liên Kon Tum V5 V5CL001

394 Công Ty TNHH MTV Tôn Sắt Thép Long Phát Kon Tum V5 V5LP001 V5LP002 V5LP003 V5LP004 V5LP005 V5LP006 V5LP007 V5LP008 V5LP009
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395 DNTN TMDV Tôn Nam Phát Đắk Hà Kon Tum V5 V5NPĐH001 V5NPĐH002

396 Nhà Máy Tôn Thái Phát Kon Tum V5 V5TPH001

397 Công Ty Cổ Phần Phú Hưng - Phú Yên Phú Yên V5 V5PHPY001 V5PHPY002 V5PHPY003 V5PHPY004

398 Công Ty Cổ Phần Phú Sơn - Tuy An Phú Yên V5 V5PSTA001

399 Công Ty TNHH Tôn Thép Đa Phước Phú Yên V5 V5TTĐP001 V5TTĐP002

400 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phúc Thuận Phú Yên Phú Yên V5 V5PTPY001

401 Hộ Kinh Doanh Thu Hà Phú Yên V5 V5TH001 V5TH002

402 NMT Dương Duy Phú Yên V5 V5DD001

403 NMT Hiệp Thành Phú Yên V5 V5HT001 V5HT002 V5HT003

404 Nhà máy tôn An Phát Phú Yên V5 V5AP001 V5AP002 V5AP003

405 Nhà máy tôn Hoà Vinh Phú Yên V5 V5HV001 V5HV002 V5HV003 V5HV004 V5HV005 V5HV006 V5HV007

406 Nhà máy tôn Hoà Xuân Phú Yên V5 V5HX001 V5HX002

407 Nhà máy tôn Tâm Phúc Phú Yên V5 V5TAPH001 V5TAPH002 V5TAPH003 V5TAPH004 V5TAPH005 V5TAPH006 V5TAPH007

408 Công Ty TNHH MTV Tôn Sắt Thép Phú Thịnh Quảng Ngãi V5 V5STPT001 V5STPT002 V5STPT003 V5STPT004 V5STPT005 V5STPT006 V5STPT007 V5STPT008 V5STPT009 V5STPT010

409 Công ty TNHH MTV Thiên Phúc Quảng Ngãi V5 V5TP001

410 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Song Vũ Quảng Ngãi V5 V5SV001 V5SV002 V5SV003 V5SV004

411 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hùng Lan Quảng Ngãi V5 V5HL001 V5HL002 V5HL003 V5HL004 V5HL005 V5HL006 V5HL007 V5HL008 V5HL009 V5HL010 V5HL011

412 Công Ty TNHH Tôn Thép Hoàng Tín Quảng Ngãi V5 V5HTI001 V5HTI002

413 Công Ty TNHH Thương  Mại Và Dịch Vụ Tôn Sắt Hồng Phát Quảng Ngãi V5 V5HP001 V5HP002

414 Công ty TNHH Thương mại Tôn thép Điền Phát Quảng Ngãi V5
V5ĐP001 V5ĐP002 V5ĐP003 V5ĐP004 V5ĐP005 V5ĐP006 V5ĐP007 V5ĐP008 V5ĐP009 V5ĐP010 V5ĐP011 V5ĐP012 V5ĐP013 V5ĐP014 V5ĐP015 V5ĐP016 V5ĐP017 V5ĐP018 V5ĐP019 V5ĐP020 

V5ĐP021 V5ĐP022 V5ĐP023 V5ĐP024 V5ĐP025

415 Công Ty TNHH Xây Lấp & Dịch Vụ Thương Mại Thanh Niên Quảng Ngãi V5 V5TN001 V5TN002 V5TN003 V5TN004

416 CT TNHH MTV NM TÔN XÀ GỒ BÌNH HIỆP Quảng Ngãi V5 V5XGBH001 V5XGBH002

417 Cửa hàng Thanh Sang Quảng Ngãi V5 V5TS001 V5TS002 V5TS003
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418 NMT Hoàn Mỹ Quảng Ngãi V5 V5HM001

419 Nhà máy tôn An Việt Quảng Ngãi V5 V5AV001

420 NHÀ MÁY TÔN BÌNH HOÀ Quảng Ngãi V5 V5BH001 V5BH002 V5BH003 V5BH004 V5BH005 V5BH006 V5BH007 V5BH008

421 Nhà máy tôn Thuý Vi Quảng Ngãi V5 V5TTV001 V5TTV002 V5TTV003

422 Ton Long Hưng Quảng Ngãi V5 V5TLH001 V5TLH002 V5TLH003 V5TLH004 V5TLH005

423 Công Ty TNHH Thanh Long Bắc Ninh V6 V6TL001

424 Công ty TNHH TM Và DV Vinatol Đà Nẵng (TP) V6 V6VNT001 V6VNT002

425 Công ty TNHH Tôn Thép 606 Đà Nẵng (TP) V6 V6606001

426 Công Ty TNHH Thành Xuân Phú Đà Nẵng (TP) V6 V6TXP001

427 Chi Nhánh Đà Nẵng - Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TONMAT Đà Nẵng (TP) V6 V6TM001 V6TM002 V6TM003 V6TM004

428 Tôn Hoàng Anh Đà Nẵng (TP) V6 V6THA001 V6THA002

429 DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHU NGOAN ĐIỆN BIÊN Điện Biên V6 V6NNĐB001 V6NNĐB002 V6NNĐB003

430 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đông Á Hà Giang V6 V6ĐA001 V6ĐA002 V6ĐA003 V6ĐA004

431 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Tôn  Quang Phát Hà Nam V6 V6QP001 V6QP002 V6QP003 V6QP004 V6QP005 V6QP006 V6QP007 V6QP008 V6QP009 V6QP010

432 CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ KHUNG THÉP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP Hà Nội (TP) V6 V6TBCN001 V6TBCN002

433 Công ty TNHH Kinh Doanh Ô tô Nisu Hà Nội (TP) V6 V6OTNS001

434 Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Phương Anh Hà Nội (TP) V6 V6PA001 V6PA002 V6PA003 V6PA004

435 Công Ty TNHH Anh Ánh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh V6 V6AAHL001 V6AAHL002 V6AAHL003 V6AAHL004 V6AAHL005 V6AAHL006 V6AAHL007

436 Công ty TNHH Hoàng Huy Phước Hà Tĩnh V6 V6HHP001 V6HHP002 V6HHP003 V6HHP004 V6HHP005 V6HHP006 V6HHP007 V6HHP008

437 Hộ Kinh Doanh Hoàng Thạch Hà Tĩnh V6 V6HT001 V6HT002 V6HT003 V6HT004 V6HT005 V6HT006 V6HT007 V6HT008 V6HT009 V6HT010 V6HT011

438 Lê Sỹ Bính Hà Tĩnh V6 V6LSB001

439 CÔNG TY TNHH THÉP ỐNG ĐỨC VIỆT Hải Dương V6 V6ĐV001 V6ĐV002 V6ĐV003 V6ĐV004 V6ĐV005 V6ĐV006 V6ĐV007 V6ĐV008 V6ĐV009 V6ĐV010 V6ĐV011 V6ĐV012 V6ĐV013

440 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP TIẾN ĐẠT Hải Phòng (TP) V6 V6TĐ001 V6TĐ002 V6TĐ003 V6TĐ004 V6TĐ005 V6TĐ006 V6TĐ007 V6TĐ008 V6TĐ009 V6TĐ010 V6TĐ011 V6TĐ012 V6TĐ013 V6TĐ014 V6TĐ015 V6TĐ016 V6TĐ017 V6TĐ018
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441 Công Ty Cổ Phần Minh Phát Nghệ An V6 V6MP001 V6MP002 V6MP003 V6MP004 V6MP005 V6MP006 V6MP007 V6MP008 V6MP009 V6MP010 V6MP011 V6MP012 V6MP013 V6MP014 V6MP015 V6MP016

442 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT LỘC Nghệ An V6 V6PL001 V6PL002 V6PL003 V6PL004 V6PL005 V6PL006 V6PL007 V6PL008 V6PL009

443 Công Ty TNHH Minh Trí Quảng Bình V6 V6MT001 V6MT002 V6MT003

444 Hộ Kinh Doanh Ngô Văn Son Quảng Bình V6 V6NVS001

445 Công Ty Cổ Phần Tôn Thép Tam Kim Quảng Nam V6
V6TK001 V6TK002 V6TK003 V6TK004 V6TK005 V6TK006 V6TK007 V6TK008 V6TK009 V6TK010 V6TK011 V6TK012 V6TK013 V6TK014 V6TK015 V6TK016 V6TK017 V6TK018 V6TK019 

V6TK020 V6TK021 V6TK022 V6TK023 V6TK024 V6TK025 V6TK026 V6TK027 V6TK028 V6TK029 V6TK030 V6TK031 V6TK032 V6TK033 V6TK034

446 Công ty TNHH MTV Phương Tùng Phát Quảng Nam V6 V6PTP001 V6PTP002

447 Công ty TNHH MTV Quyên Thi Quảng Nam V6 V6QT001 V6QT002 V6QT003 V6QT004 V6QT005 V6QT006

448 Công Ty TNHH Sơn Win Quảng Nam V6 V6SW001

449 Công ty TNHH TM DV Hải Thúy Quảng Nam V6 V6HTH001 V6HTH002

450 Công ty TNHH Tôn Ban Mai Quảng Nam V6 V6TBM001

451 Công Ty TNHH Tôn Thép Hải Ngân Quảng Nam V6 V6TTHN001

452 Công ty TNHH VLXD Thế Vỹ Quảng Nam V6 V6TV001 V6TV002 V6TV003

453 Cttnhh Lâm anh quốc Quảng Nam V6 V6LAQ001 V6LAQ002

454 Cty tnhh xây dựng và thương mại Đức Huy Quảng Nam V6 V6ĐH001 V6ĐH002

455 Hộ Kinh Doan Long Vân Quảng Nam V6 V6LV001

456 Hùng tuấn tam kỳ Quảng Nam V6 V6HTTK001 V6HTTK002

457 LỘC ANH TAM KỲ Quảng Nam V6 V6LATK001

458 Nhà máy tôn Nguyên Phát Quảng Nam V6 V6TNP001 V6TNP002 V6TNP003

459 Nhà máy tôn Tam Dân Quảng Nam V6 V6TD001

460 Công Ty TNHH MTV Đại Lợi Quảng Trị Quảng Trị V6 V6ĐLQT001 V6ĐLQT002 V6ĐLQT003 V6ĐLQT004 V6ĐLQT005

461 Công Ty TNHH MTV Hào Lan Quảng Trị V6 V6HALA001

462 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Phước Dũng Quảng Trị V6 V6PD001 V6PD002 V6PD003 V6PD004 V6PD005 V6PD006

463 DNTN Nguyễn Danh Quảng Trị V6 V6NDA001
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464 Công Ty TNHH Bảo Khang Sơn La Sơn La V6
V6BKSL001 V6BKSL002 V6BKSL003 V6BKSL004 V6BKSL005 V6BKSL006 V6BKSL007 V6BKSL008 V6BKSL009 V6BKSL010 V6BKSL011 V6BKSL012 V6BKSL013 V6BKSL014 V6BKSL015 

V6BKSL016 V6BKSL017 V6BKSL018

465 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÔ ĐẶNG Thái Bình V6

V6NĐ001 V6NĐ002 V6NĐ003 V6NĐ004 V6NĐ005 V6NĐ006 V6NĐ007 V6NĐ008 V6NĐ009 V6NĐ010 V6NĐ011 V6NĐ012 V6NĐ013 V6NĐ014 V6NĐ015 V6NĐ016 V6NĐ017 V6NĐ018 V6NĐ019 

V6NĐ020 V6NĐ021 V6NĐ022 V6NĐ023 V6NĐ024 V6NĐ025 V6NĐ026 V6NĐ027 V6NĐ028 V6NĐ029 V6NĐ030 V6NĐ031 V6NĐ032 V6NĐ033 V6NĐ034 V6NĐ035 V6NĐ036 V6NĐ037 V6NĐ038 

V6NĐ039 V6NĐ040 V6NĐ041 V6NĐ042 V6NĐ043 V6NĐ044 V6NĐ045 V6NĐ046 V6NĐ047 V6NĐ048 V6NĐ049

466 CÔNG TY TNHH THÉP HOA DU Thái Nguyên V6 V6HD001 V6HD002 V6HD003 V6HD004 V6HD005 V6HD006 V6HD007 V6HD008

467 CÔNG TY TNHH SX & TM HÀ HOA Thanh Hóa V6 V6HH001 V6HH002 V6HH003 V6HH004 V6HH005 V6HH006 V6HH007 V6HH008 V6HH009 V6HH010 V6HH011

468 Công ty TNHH MTV Anh Dũng Thừa Thiên - Huế V6 V6AD001 V6AD002 V6AD003

469 Công ty TNHH SX TM DV Phước Tài Thừa Thiên - Huế V6 V6PT001

470 Doanh Nghiệp Tư Nhân Gỗ và Sắt Tường Vân Thừa Thiên - Huế V6 V6TVA001

471 Hộ Kinh Doanh Đức Tài Thừa Thiên - Huế V6 V6ĐT001 V6ĐT002

472 Hộ Kinh Doanh Nhà Máy  Tôn – Thép Phú Mỹ Thừa Thiên - Huế V6 V6TTPM001 V6TTPM002

473 Hộ Kinh Doanh Tôn Thép Kiều Sự Thừa Thiên - Huế V6 V6KS001 V6KS002

474 Nhà Máy Tôn Ngọc Cường Thừa Thiên - Huế V6 V6NC001


